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THÁNG:     /2023
(HỒ SƠ THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT)
Thuyết minh tổng hợp	   Quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, TP. Vị Thanh

Trang 4
Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch - Kiến trúc Hậu Giang                                                                                                                 
Trang 49
		
	THUYẾT MINH 
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT
CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ KHU VỰC 4, PHƯỜNG I
THÀNH PHỐ VỊ THANH

1. Tổ chức lập quy hoạch: UBND thành phố Vị Thanh.
2. Cơ quan thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: Phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh.
3. Cơ quan thỏa thuận phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng Hậu Giang.
[bookmark: _GoBack]5. Cấp phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: UBND thành phố Vị Thanh.
6. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty Cổ phần Thiết kế xây dựng Thái Thịnh.
- Chủ nhiệm đồ án:					Kts Đào Thiện Chơn
- Thiết kế:						Kts Đào Thiện Chơn
- Thể hiện :						Kts Nguyễn Hoàng Quyên
- Quản lý kỹ thuật:					Kts Võ Thị Huỳnh Nga

	
	
	
	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG THÁI THỊNH
-------------------
Cần Thơ, ngày      tháng     năm 2023
GIÁM ĐỐC





Nguyễn Trung Tính








[bookmark: _Toc443639869]PHẦN MỞ ĐẦU

[bookmark: _Toc470590960]I. LUẬN CHỨNG LẬP QUY HOẠCH:
1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch
- Thành phố Vị Thanh là đô thị loại II thuộc tỉnh Hậu Giang, là trung tâm kinh tế của tỉnh Hậu Giang. Quá trình đô thị hóa của thành phố Vị Thanh đã và đang diễn ra khá mạnh mẽ, dân số nội thị tăng nhanh, đời sống người dân ngày càng nâng cao việc hình thành một khu ở đầy đủ tiện nghi, các dịch vụ công cộng và hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh là cần thiết.  
-	Đối với Phường I, thành phố Vị Thanh được xem là phường Trung tâm của đô thị Vị Thanh, được quy hoạch và hình thành từ khi còn là thị trấn Vị Thanh. Về hiện trạng hạ tầng giao thông chính của phường I cơ bản đã được đầu tư đồng bộ và đảm bảo vấn đề lưu thông xuyên suốt, các khu chức năng nằm trong phạm vi của phường I từng bước được cải tạo, quy hoạch và đầu tư mới để nhằm cải thiện về kiến trúc cảnh quan cho phường trung tâm của thành phố Vị Thanh. Cụ thể như: Khu vực chợ Vị Thanh cũ đã được quy hoạch và xây dựng khu khách sạng và các kiot kinh doanh (đang triển khai thực hiện), đẫ triển khai xây dựng và hoàn thành Khách sạn 09 tầng cập bên đường Nguyễn Công Trứ, …. Các công trình này sau khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn về cảnh quan cho khu trung tâm của thành phố Vị Thanh. 
- Mặt khác, hiện nay thành phố Vị Thanh đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng và phát triển đô thị rất mạnh. Trên tinh thần đó, việc rà soát lại các vị trí đất đô thị tại phường I chưa được cải tạo, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được chính quyền quan tâm và cố gắng triển khai thực hiện. Đồng thời, từng bước cải tạo chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu cho phù hợp định hướng quy hoạch chung, tạo được vẽ kiến trúc cảnh quan được khang trang hơn thì việc rà soát lại các vị trí đất chưa được khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị để lập các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo quỹ đất ở cho đô thị là rất cần thiết. 
	- Để thực hiện nội dung trên, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã có chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản
Trọng Tín tài trợ 100% kinh phí cho UBND thành phố Vị Thanh tổ chức lập quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, thành phô Vị Thanh tại Công văn số 821/UBND-KT. Theo đó, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị Khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh cho phù hợp với điểu kiện phát triển đô thị thực tế,  phù hợp với mục tiêu, tính chất chỉnh trang đô thị là rất cần thiết để xem xét hiện trạng dân cư cần được chỉnh trang, các khu vực cần được cải tạo để xây dựng mới để được đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và cấp bách, để làm cơ sở  triển khai các bước tiếp theo của dự án. 
[bookmark: _Toc266445300][bookmark: _Toc266445930][bookmark: _Toc433208709]2. Mục tiêu, yêu cầu và quan điểm lập quy hoạch:
Mục tiêu lập quy hoạch chi tiết là xác định các khu vực cần cải tạo chỉnh trang đô thị, các khu vực cần đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư là phù hợp với điều kiện thực tế, tăng tính khả thi cho dự án, đúng các quy định hiện hành về quy hoạch xây dựng; đảm bảo được cải tạo, chỉnh trang khu vực trung tâm phường I của thành phố Vị Thanh ngày được khang trang hơn.
Yêu cầu của đồ án là định hướng xây dựng khu dân cư mới tập trung, hiện đại, hài hòa với tổng thể chung của toàn thành phố, phát triển một cách khách quan, bền vững, khả thi, kết hợp với việc chỉnh trang các tuyến đường đô thị hiện hữu, từng bước nâng chất đô thị loại II của thành phố Vị Thanh trong thời gian tới. Tạo lập được bộ mặt kiến trúc có trật tự, đạt mỹ quan đô thị với cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ, điều kiện sinh hoạt tối ưu, xử lý tốt những tác động của dân cư đến môi trường đô thị. Đồng thời làm cơ sở để quản lý sử dụng đất đai, quản lý dự án đầu tư xây dựng trong địa bàn thành phố theo quy hoạch chi tiết được duyệt.
[bookmark: _Toc266445302][bookmark: _Toc266445932]II. CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ:
1. [bookmark: _Toc470590965]Các cơ sở pháp lý:
- Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
- Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Quy chuẩn Việt Nam 07:2016/BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành theo Thông tư số 01/TT-BXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng;
- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
- Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;
- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 của UBND thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Trung Tâm thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (nay là thành phố Vị Thanh);
- Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định cao độ san lấp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang định hướng đến năm 2030;
- Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 của UBND thành phố Vị Thanh về việc điều chỉnh cục bộ một số vị trí không còn phù hợp thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn thành phố;
- Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040;
- Công văn số 821/UBND-NCTH ngày 16 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc chủ trương tài trợ kinh phí cho UBND thành phố Vị Thanh tổ chức lập quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh;
- Công văn số 1848/UBND-NCTH ngày 15 tháng 10 năm 2021 của UBND thành phố Vị Thanh về việc lập đồ án quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh;
- Quyết định số 6082/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố Vị Thanh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh;
- Thống báo số 03/TB-VP.HĐND&UBND ngày 07/01/2022 của Văn phòng HĐND & UBND thành phố Vị Thanh V/v Kết luận của phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Việt Dũng tại cuộc họp trao đổi về đồ án quy hoạch chi tiết Khu chỉnh trang đô thị Khu vực 4, phường I và điều chỉnh cục bộ Khu dân cư thương mại Khu vực 3, phường V;
- Nội dung kết luận tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Vị Thanh ngày 27/4/2022 (kèm Biên bản số 42-BB/TU ngày 27/4/2022;
- Kết quả lấy ý kiến cộng đồng dân cư ngày 15/7/2022 về đồ án quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh (kèm theo Báo cáo số 18/BC.QLĐT ngày 15/7/2022 của phòng Quản lý đô thị thành phố Vị Thanh);
-  Công văn số 720/UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc gia hạn thời gian hoàn thành các thủ tục trình phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh;
- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng VN hiện hành.
2. Các cơ sở pháp lý:
	- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040 đã được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt;
	- Bản đồ khảo sát địa hình phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch;
	- Một số tài liệu khác có liên quan.

[bookmark: _Toc443639873]PHẦN I
[bookmark: _Toc443639874]ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT

I. [bookmark: _Toc443639875][bookmark: _Toc219042808][bookmark: _Toc266445307][bookmark: _Toc266445937]ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN:
[bookmark: _Toc443639876]		1. Địa hình - địa mạo:
[bookmark: _Toc219042809][bookmark: _Toc266445308][bookmark: _Toc266445938]	- Địa hình bằng phẳng, đối với các trục đường tiếp giáp tứ cận khu vực lập quy hoạch chi tiết cơ bản đã có các công trình nhà ở của người dân hiện hữu. Tuy nhiên, vẫn còn một số vị trí chưa xây dựng nhà ở. Khu vực phía trong chủ yếu là đất trống, trồng cây tạp và có số lượng ít các công trình tạm của người dân.
	- Cao độ tự nhiên tương đối bằng, mặt đất trung bình từ +1,0m đến +1,4m, (mốc cao độ Quốc gia, Hòn Dấu).
[bookmark: _Toc443639877]		2. Thủy văn - địa chất thủy văn:
	- Khí hậu nơi đây mang tính chất nhiệt đới gió mùa, tương đối ôn hòa, có đặc điểm chung của khu vực ĐBSCL. 
	- Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11, ứng với gió Tây Nam. Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 (năm sau) ứng với gió Đông Nam.
	- Tổng lượng mưa trung bình 1.829 mm/năm.
	- Tốc độ gió bình quân 1,8m/s
	- Nhiệt độ không khí trung bình năm là 26,7 độ C.
	- Độ ẩm trung bình năm là 82%.
	- Khu vực mang đặc điểm chung của vùng châu thổ sông Mê Kông.
	- Thủy văn chịu ảnh hưởng trực tiếp điều kiện thủy văn của kênh xáng Xà No và hệ thống sông rạch đồng bằng, bên cạnh đó chịu ảnh hưởng của triều cường.
[bookmark: _Toc219042810][bookmark: _Toc266445309][bookmark: _Toc266445939][bookmark: _Toc443639878]		3. Địa chất công trình:
[bookmark: _Toc219042811][bookmark: _Toc266445310][bookmark: _Toc266445940]	- Bề mặt địa chất bao gồm lớp trên cùng là lớp cát san nển có pha lẫn chất mùn, tiếp ngay bên dưới các lớp phù sa, mang đặc thù nền đất yếu.
	- Khả năng chịu tải trọng trên nền mặt đất tự nhiên rất thấp từ 0,2 - 0,5Kg/cm².


[bookmark: _Toc443639879]		4. Cảnh quan thiên nhiên:
Trong khu vực nghiên cứu quy hoạch tiếp giáp với đường Nguyễn Công Trứ, đường Nguyễn Thái Học, đường Lưu Hữu Phước và đường Trần Ngọc Quế. Đây là các tuyến đường giao thông chính của đô thị và có nhà ở tương đối phủ kín các trục đường và còn số ít đất trống chưa được xây dựng nhà ở, các công trình thương mại dịch vụ.
Khu vực phía trong chủ yếu là đất trống, trồng cây tạp và các công trình phụ, nhà tạm của các hộ dân.
Trong phạm vi lập quy hoạch có Trạm Y tế phường I, Trụ sở Công an phường I hiện hữu.
II. [bookmark: _Toc266445312][bookmark: _Toc266445942][bookmark: _Toc443639880]HIỆN TRẠNG: 
1. Hiện trạng sử dụng đất và các công trình kiến trúc: 
- Công trình công cộng: có Trạm Y tế phường I và Công an phường I đang hoạt động. 
- Công trình thương mại dịch vụ: có nhiều công trình thương mại như các cơ sở kinh doanh ăn uống, siêu thị Bách Hóa Xanh, … tập trung nhiều tại đường Nguyễn Công Trứ và đường Nguyễn Thái Học.
- Công trình nhà ở: được tập trung tương dày đặc dọc theo các tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Trần Ngọc Quế và đường Nguyễn Thái Học. 
2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật:
		a. Giao thông:  
	Tuyến giao thông đối ngoại của khu quy hoạch hiện hữu là tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Trần Ngọc Quế, đường Nguyễn Thái Học và đường Lưu Hữu Phước. Hiện tại các tuyến đường này đã được đầu tư hoàn chỉnh phần lòng đường và vỉa hè cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên dưới. Tuy nhiên, đối với đường Trần Ngọc Quế vẫn còn sử dụng theo hiện trạng và chưa được đầu tư lộ giới theo đúng quy hoạch chung thành phố Vị Thanh được phê duyệt.
	 Ngoài ra trong khu vực quy hoạch còn có các Hẻm nhỏ đi xuyên vào khu vực bên trong, nhưng không liên thông ra các tuyến đường chính của đô thị.
	b. Thoát nước công cộng: 
- Hệ thống cống thoát nước mưa dọc theo các tuyến giao thông đối ngoại hiện tại đã được xây dựng tương đối hoàn chỉnh như đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học, Lưu Hữu Phước.
- Hệ thống thoát nước thải tập trung của thành phố Vị Thanh đang được thi công tuyến ống thu gom nước thải để dẫn về khu xử lý tập trung. Tuyến ống thu gom nước thải được bố trí dọc theo đường Nguyễn Công Trứ để thu gom nước thải từ các tuyến đường nhánh của đô thị.
	c. Cấp nước: 
Khu vực lập quy hoạch đang sử dụng hệ thống cấp nước của Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang, chạy dọc theo tuyến đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Học, Lưu Hữu Phước và Trần Ngọc Quế.
		d. Cấp điện: 
Khu quy hoạch đã có mạng lưới cấp điện từ nguồn điện Quốc gia đấu nối từ lưới điện trung thế 22kV nằm dọc theo đường Nguyễn Công Trứ, Trần Ngọc Quế, đường Nguyễn Thái Học và đường Lưu Hữu Phước.
		e. Rác thải: 
	Hiện tại rác thải trong sinh họat được các hộ gia đình thu gom và đổ vào các thùng rác đặt ven đường Nguyễn Công Trứ, Trần Ngọc Quế, đường Nguyễn Thái Học và đường Lưu Hữu Phước, hàng ngày có xe của Công ty Cổ phần cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang thu gom theo ngày và đưa về khu xử lý rác tập trung.
3. [bookmark: _Toc266445313][bookmark: _Toc266445943][bookmark: _Toc443639881]Đánh giá chung:
		a. Thuận lợi:
- Khu đất quy hoạch nằm trong phạm vi quy hoạch chung đô thị Vị Thanh và đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) đã phê duyệt vì vậy việc tổ chức không gian quy hoạch rất thuận lợi. Đồng thời, việc tổ chức lập đồ án quy hoạch chi tiết cũng nhằm rà soát lại đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) tại vị trí lập quy hoạch chi tiết để rà soát, điểu chỉnh lại cho phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt.
- Khu đất quy hoạch sẽ được nghiên cứu chỉnh trang đô thị chủ yếu là đất trống, ít nhà và các công trình vật kiến trúc, do đó thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và ít ảnh hưởng đến đời sống của người dân dọc theo các tuyến đường Giao thông chính nằm trong ranh đồ án quy hoạch.
- Khu đất quy hoạch tiếp giáp với tuyến đường chính quan trọng của đô thị Vị Thanh, hạ tầng đô thị quanh khu vực quy hoạch đã hình thành tương đối hoàn chỉnh và hoạt động ổn định, rất thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng công trình và khai thác sử dụng.
		b. Hạn chế:
-  Chưa có cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh trong phạm vi khu vực lập quy hoạch (đối với khu vực phía trong), vì vậy chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cao.
- Cao độ hiện trạng trong khu vực quy hoạch thấp, do đó khi đầu tư xây dựng cần tốn nhiều chi phí trong công tác san lấp mặt bằng.
- Phương án quy hoạch cần quan tâm đến việc tạo ổn định cho các khu vực nhà ở đã hình thành và đang hoạt động kinh doanh mua bán. Đồng thời, khi đấu nối từ các tuyến giao thông nội bộ ra các tuyến giao thông chính của đô thị cũng phần nào sẽ ảnh hưởng đến một số hộ dân đang sinh sống tại tuyến đường Nguyễn Công Trứ và đường Nguyễn Thái Học. Do đó, cần phải đánh giá để lựa chọn các điểm đấu nối giao thông sao cho phù hợp nhất theo điều kiện hiện trạng thực tế tại khu vực lập quy hoạch.
		c. Nhận xét chung:
- Khu quy hoạch phù hợp với định hướng quy hoạch chung thành phố Vị Thanh, có ý nghĩa quan trọng trong sự phát triển của đô thị.
- Khu đất quy hoạch nằm ở vị trí quan trọng kết nối giữa khu vực hiện hữu và khu trung tâm đô thị, về cơ bản hạ tầng khu vực này đã hình thành và ổn định, rất thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng công trình và khai thác sử dụng.
- Việc lập quy hoạch và đầu tư, cải tạo chỉnh trang đô thị sẽ góp phần cải tạo cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện cần phải có sự đồng lòng của người dân để góp phần cho việc triển khai đầu tư được thuận lợi nhằm xây dựng đô thị ngày được khang trang hơn. 
- Cần rà soát lại đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) đã được UBND thành phố Vị Thanh phê duyệt năm 2008 để đảm bảo sự phù hợp theo từng cấp độ đồ án quy hoạch theo Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

[bookmark: _Toc443639882]	PHẦN II
[bookmark: _Toc443639883]	NỘI DUNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc515286040]I. CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH CỦA ĐỒ ÁN:
1. [bookmark: _Toc266445305][bookmark: _Toc266445935][bookmark: _Toc443639885]Tên đồ án quy hoạch:
Quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị Khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh. 
2. Vị trí và ranh giới khu vực lập quy hoạch:
Khu đất quy hoạch có diện tích khoảng 6,11ha thuộc Khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh, có tứ cận tiếp giáp như sau:
- Phía Đông Bắc: giáp Nguyễn Thái Học;
- Phía Đông Nam: đường Lưu Hữu Phước;
- Phía Tây Bắc: giáp đường Nguyễn Công Trứ;
- Phía Tây Nam: giáp đường Trần Ngọc Quế.
3. Tính chất khu vực lập quy hoạch:
Khu vực quy hoạch có chức năng chính là cải tạo kiến trúc cảnh quan, chỉnh trang đô thị, cải tạo và đầu tư cơ sở hạ tầng nội bộ khu ở để kết nối với các tuyến đường chính đô thị, với các chức năng như: Khu vực chỉnh trang tự cải tạo (chức năng ở, ở hỗn hợp, …), nhà ở liên kế, công trình Y tế cấp phường, Công an phường theo hiện trạng, Công viên – cây xanh,  đảm bảo các chức năng về môi trường sống tiện nghi và hiện đại để phục vụ nhu cầu về chỗ ở cho người dân trong khu vực. Khi được hình thành, đây sẽ là động lực phát triển kinh tế - xã hội của Khu trung tâm phường I, thành phố Vị Thanh.
4. [bookmark: _Toc279391573][bookmark: _Toc443639889][bookmark: _Toc266445316][bookmark: _Toc266445946]Các chỉ tiêu cơ bản quy hoạch:
- Diện tích khu đất quy hoạch: 6,11ha.
- Diện tích đất ở toàn khu là: 42.390,19m2.
+ Diện tích đất ở quy hoạch mới: 10.882,82 m2.
+ Diện tích đất ở tự cải tạo: 31.507,37 m2
- Diện tích đất ở bình quân trên người: 28m2/người (theo đồ án quy hoạch chung được duyệt chỉ tiêu đất ở bình quân ≥ 25m2/người).
-  Dân số dự kiến toàn khu khoảng 1.500 người. 
+ Dân số trong khu vực phát triển mới khoảng 400 người.
+ Dân số trong khu vực tự cải tạo khoảng 1.100 người.
- Cao độ thiết kế san lấp toàn khu : ≥ +1.6m (Hệ cao độ Hòn Dấu).
- Cao độ đỉnh gờ bó vỉa : ≥ +1.75m (Hệ cao độ Hòn Dấu).
- Đất cây xanh công cộng (≥ 2 m²/người), công trình dịch vụ - công cộng phục vụ cho khu vực nghiên cưu quy hoạch (Y tế, giáo dục, thương mại..): tuân thủ theo đồ án Quy hoạch chung, Quy hoạch Phân Khu được duyệt. 
- Chiều rộng mỗi làn xe: ≥ 3,5m.
- Đường nội bộ, khu nhà ở: ≥ 02 làn xe.
- Kết cấu mặt đường thảm nhựa trên móng đá dăm cấp phối.
- Hệ thống cấp điện trung thế và hạ thế phải thiết kế đi ngầm trên vỉa hè các trục đường;
- Tiêu chuẩn cấp điện: 300w/người.
- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 120 lít/người.ngàyđêm, tưới cây, rửa đường: ≥ 10% lượng nước sinh hoạt, chữa cháy là 15lít/s, với số đám cháy xảy ra đồng thời là 02 đám cháy liên tục trong 03 giờ, dự phòng, rò rỉ:  20% tổng các chỉ tiêu về cấp nước;
- Thoát nước sinh hoạt và thoát nước mưa được thiết kế hệ thống thoát nước riêng;
	-  Chất thải rắn: 01kg/người/ngày đêm. Thu gom và chuyển đến nơi xử lý với tỷ lệ thu gom ≥90% lượng rác thải trong khu vực dự án.
II. NỘI DUNG QUY HOẠCH:
	1. Ý tưởng phương án:
Trên cơ sở khảo sát hiện trạng mạng lưới giao thông xung quanh khu vực dự án, điều kiện kết nối hạ tầng giao thông, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến các vị trí người dân đang sinh sống ổn định và khai thác hiệu quả dự án đầu tư góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước cải tạo, chỉnh trang đô thị đối với các vị trí chưa được đầu tư xây dựng, về ý tưởng phương án quy hoạch được định hướng cụ thể như sau:
[image: E:\2021\Tu van\CTy Trong Tin_Chinh trang DT KV4_P1_TPVT\HS dang ky BC lan 2_CTy Trong Tin KG_K4_P1_TPVT\GT THEO QHC.jpg] - Giữ nguyên tuyến đường Trần Ngọc Quế từ điểm giao đường Lưu Hữu Phước đến vòng xoay đường Nguyễn Công Trứ là phù hợp theo đồ án quy hoạch chung thành phố Vị Thanh và vùng phụ cận đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2019.

(Khu vực lập quy hoạch chi tiết theo QHC TP Vị Thanh và Vùng phụ cận đến năm 2040 được phê duyệt năm 2019)

- Hình thành 02 trục giao thông mới kết nối với đường Nguyễn Công Trứ, tại đầu đường Ngô Hữu Hạnh theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh)  và đường Nguyễn Thái Học để kết nối dự án với hệ thông giao thông xung quanh.
- Hiện trạng dân cư dọc theo các tuyến đường xung quanh được giữ lại theo hiện trạng để cải tạo cảnh quan đô thị và việc quy định về kiến trúc công trình sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy phép xây dựng cho người dân.
[image: E:\2021\Tu van\CTy Trong Tin_Chinh trang DT KV4_P1_TPVT\HS dang ky BC lan 2_CTy Trong Tin KG_K4_P1_TPVT\1-2000 TTTX VI THANH_GT-DD-TTVT-05-Model.jpg]
(Khu vực lập quy hoạch chi tiêt theo QHCTXD TL 1/2000 năm 2008)

* Ưu điểm:
+ Điểm kết nối ra đường Nguyễn Thái Học không ảnh hưởng nhiều đến hiện trạng nhà ở của người dân; điểm kết nối ra đường Nguyễn Công Trứ phù hợp với Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) đã được phê duyệt năm 2008. Các điểm kết nối ra 2 tuyến giao thông chính của đô thị nhằm góp phần để dự án chỉnh trang đô thị sẽ kết nối được với đường chính đô thị là đường Nguyễn Công Trứ và đường Nguyễn Thái Học.
+ Kết nối được với tuyến ống thu gom nước thải chung của thành phố Vị Thanh đang được thi công xây dựng dọc theo tuyến đường Nguyễn Công Trứ.
+ Hệ thống thoát nước, cấp điện sẽ được kết nối với các tuyến đường chính hiện hữu.
+ Giữ lại tuyến dân cư đường Trần Ngọc Quế sẽ tạo điều kiện cho người dân ổn định nơi ở.


* Hạn chế:
+ Ảnh hưởng khoảng 2 công trình nhà dân hiện hữu của tuyến đường Nguyễn Công Trứ.
+ Điểm kết nối ra đoạn Nguyễn Công Trứ sẽ tạo thành ngã tư và gần vòng xoay ngay cầu Nguyễn Công Trứ, vì vậy về lâu dài cần phải có các phương án điều tiết giao thông tại khu vực này.
+ Rà soát điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh) đối với tuyến dân cư dọc theo đường Trần Ngọc Quế (vì theo quy hoạch CTXDTL 1/2000 là đất Công viên – Cây xanh) và 01 số tuyến đường nội bộ cho phù hợp với hiện trạng thực tế tại khu vực lập quy hoạch, cũng như là phù hợp với quy hoạch chung thành phố Vị Thanh.
[bookmark: _Toc443639890]	2. Cơ cấu phân khu chức năng:
- Công viên – cây xanh sử dụng công cộng được sử dụng chung tại khu công viên – cây xanh Hồ Tam Giác nằm đối diện với khu quy hoạch qua trục đường Lưu Hữu Phước. Ngoài ra, trong khu vực dự án chỉnh trang đô thị, còn bố trí thêm diện tích cây xanh cho đảm bảo phù hợp theo QCVN 01:2021/BXD ≥ 1m²/người.
- Công trình dịch vụ - công cộng: do dự án có quy mô dân số dười 4.000 người nên việc bố trí các công trình dịch vụ - công cộng được tuân thủ theo quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được duyệt và sử dụng chung tại các khu vực lân cận như: Trường Mẫu giáo Sen Hồng, Tiển học Kim Đồng, Siêu thị Coopmart, chợ Vị Thanh…
- Nhà ở xã hội: do dự án có quy mô sử dụng đất < 5ha (ranh thực hiện dự án 2,22ha) nên trong phương án quy hoạch không bố trí 20% diện tích đất ở để xây dựng nhà ở xã hội, mà nhà đầu tư có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất của dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.
[bookmark: _Toc266445317][bookmark: _Toc266445947]- Qua các nội dung nêu trên, cơ cấu phân khu chức năng được định hướng cụ thể như sau:
+ Dân cư tự cải tạo (Đất ở, đất hỗn hợp). 
+ Nhà ở liền kề. 
+ Nhà ở Tái định cư
+ Công viên - cây xanh 
+ Công trình công cộng (Trạm Y tế phường I, Công an phường I).
+ Bãi đậu xe;
+ Trạm xử lý nước;
+ Đất giao thông, hẻm kỹ thuật.

4. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:
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(Bản đồ quy hoạch sử dụng đất)

Trên cơ sở khảo sát hiện trạng địa hình, ý tưởng phương án quy hoạch và cơ cấu phân khu chức năng, định hướng  quy hoạch sử dụng đất được đề xuất có các chức năng như sau:

BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT  TOÀN KHU
	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m²)
	TỶ LỆ (%)

	1
	ĐẤT Ở 
	42.768,75
	70,0

	-
	NHÀ Ở LIÊN KẾ 
	9.443,34
	15,5

	-
	NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
	1.439,48
	2,4

	-
	NHÀ Ở TỰ CẢI TẠO
	31.885,93
	52,2

	2
	ĐẤT HÀNH CHÍNH - CÔNG CỘNG
	1.122,90
	1,8

	-
	TRẠM Y TẾ PHƯỜNG I
	                    491,77 
	              0,8 

	-
	CÔNG AN PHƯỜNG I
	                   631,13 
	                1,0 

	3
	ĐẤT CÔNG VIÊN - CÂY XANH
	522,76
	0,9

	4
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	533,54
	0,9

	-
	BÃI ĐẬU XE
	333,54
	0,5

	-
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	200,00
	0,3

	5
	ĐẤT GIAO THÔNG + HẺM KỸ THUẬT
	16.144,05
	26,4

	TỔNG
	61.092,00
	100,0


BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT
(PHẠM VI DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ)
	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m²)
	TỶ LỆ (%)

	1
	ĐẤT Ở 
	10.882,82
	48,8

	-
	NHÀ Ở LIÊN KẾ 
	9.443,34
	42,4

	-
	NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
	1.439,48
	6,5

	2
	ĐẤT HÀNH CHÍNH - CÔNG CỘNG
	221,65
	1,0

	3
	ĐẤT CÔNG VIÊN - CÂY XANH
	522,76
	2,3

	4
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	533,54
	2,4

	-
	BÃI ĐẬU XE
	333,54
	0,5

	-
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	200,00
	0,3

	5
	ĐẤT GIAO THÔNG + HẺM KỸ THUẬT
	10.121,00
	45,4

	TỔNG
	22.281,77
	100,0


4. Quy hoạch không gian, kiến trúc cảnh quan:
[bookmark: _Toc266445318][bookmark: _Toc266445948]	a. Công trình nhà ở:
	* Nhà ở tự cải tạo:
	Được giữ lại theo hiện trạng các dãy nhà dọc theo các trục đường Nguyễn Công Trứ, Trần Ngọc Quế, Nguyễn Thái Học và Lưu Hữu Phước, bố trí tại các lô đất có ký hiệu TCT1, TCT2, TCT3, có diện tích 31.885,93m2.
	+ Mật độ xây dựng: Tùy theo hiện trạng diện tích của từng lô đất và được xác định mật độ xây dựng theo quy định tại Bảng 2.8 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD, cụ thể như sau:
	Diện tích lô đất (m2/căn nhà)
	≤ 90
	100
	200
	300
	500
	≥ 1 000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	70
	60
	50
	40

	CHÚ THÍCH: Lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ còn phải đảm bảo hệ số sử dụng đất không vượt quá 7 lần.


	+ Tầng cao xây dựng là 1 đến 5 tầng 
	+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 4,5
	+ Chiều cao tầng trệt cao 5,7m (có lững), tầng lầu cao 3,6m. 
	+ Cao độ nền tầng trệt hoàn thiện: +2,15m (theo cao độ Quốc Gia); Đối với các lô đất xây dựng nhà dạng Biệt thự (nếu có theo nhu cầu của người dân), Cao độ nền tầng trệt hoàn thiện: +2,40m (theo cao độ Quốc Gia).
	+ Khoảng lùi xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ của các trục đường. Ngoài ra, đối với các lô đất trong phạm vi khu vực dân cư tự cải tạo và nếu xây dựng nhà dạng Biệt thự (mật độ thấp) thì khoảng lùi xây dựng tối thiểu là 3m so với chỉ giới đường đỏ các trục đường.
	+ Ban công được phép nhô quá chỉ giới xây dựng ≤1,4m; Đối với trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào so với chỉ giới đường đỏ và ≤1,2m so với chỉ giới đường xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.
	* Nhà ở liền kề: 
	Bố trí tại lô đất có ký hiệu A1÷A7, với 92 lô nền, diện tích là 9.443,34m², nằm tiếp giáp với trục đường số 1 và số 2 trong dự án.
	+ Mật độ xây dựng: ≤ 90% (riêng các lô góc mật độ xây dựng theo Bảng 2.8 Quy chuẩn Việt Nam QCVN 01:2021/BXD).
	+ Tầng cao xây dựng là 1 đến 5 tầng (chiều cao tầng trệt cao 4,2m, tầng lầu cao 3,6m). 
	+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 4,5 
	+ Cao độ nền tầng trệt hoàn thiện: +2,15m (theo cao độ Quốc Gia).
	+ Độ vươn ban công  ≤1,2m so với chỉ giới đường đỏ.
	+ Khoảng lùi xây dựng: phía trước nhà trùng với chỉ giới đường đỏ, phía sau nhà lùi vào ≥2m đối với ranh hẻm kỹ thuật (chi tiết theo Bản đồ quy hoạch giao thông).  
	* Nhà ở tái định cư: 
	Bố trí tại lô đất có ký hiệu TĐC, với 18 lô nền, diện tích là 1.439,48m², nằm tiếp giáp với trục đường số 1 và số 2 trong dự án.
	+ Mật độ xây dựng: ≤ 90%
	+ Tầng cao xây dựng là 1 đến 5 tầng (chiều cao tầng trệt cao 4,2m, tầng lầu cao 3,6m). 
	+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 4,5 
	+ Cao độ nền tầng trệt hoàn thiện: +2,15m (theo cao độ Quốc Gia).
	+ Độ vươn ban công  ≤1,2m so với chỉ giới đường đỏ.
	+ Khoảng lùi xây dựng: phía trước nhà trùng với chỉ giới đường đỏ, phía sau nhà lùi vào ≥2m đối với ranh hẻm kỹ thuật (chi tiết theo Bản đồ quy hoạch giao thông).  
	*  Tất cả công trình nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
+ Kích thước mỗi nền nhà phải được phân chia như quy định trên bản vẽ.
+ Tại các lô có phần hành lang kỹ thuật sau nhà rộng 2m là hành lang chung nên không được xây dựng các bộ phận kiến trúc trong phạm vi này, ngoại trừ ô văng và sê nô ở độ cao trên 3m thì có thể đưa nhô ra khỏi ranh đất 0,4m. 
+ Mọi bộ phận ngầm của công trình dưới mặt đất không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.
+ Các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí, bậc thềm  được phép vượt chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m.
+  Phần ban công vươn ra cho phép che chắn (diện tích chen chắn đối với mặt đứng chính không lớn hơn 60% diện tích ban công; đối với nhà ở các góc giao lộ ban công hướng ra mặt bên diện tích chen chắn không lớn hơn 30% diện tích ban công. Trong phần diện tích chen chắn không được làm phòng vệ sinh).
+ Ống khói và ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà kế bên.
+ Không bố trí sân phơi quần áo phía trước mặt tiền nhà. Các bộ phận trang trí, bảng hiệu mặt tiền sử dụng vật liệu có độ phản quang nhỏ hơn 70%. 
+ Các quy định chi tiết về quản lý xây dựng được xác định cụ thể trong văn bản quy định về quản lý quy hoạch.
	b. Đất Công an phường I: 
	 Được cập nhật theo hiện trạng và mở rộng thêm diện tích đến đường dự mở theo quy hoạch, có diện tích 631,13m2.
	+ Mật độ xây dựng: ≤ 60%. 
+ Tầng cao xây dựng: 1 đến 3 tầng.
	+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 1,8 
+ Khoảng lùi xây dựng công trình: tối thiểu là 8m đối với đường Lưu Hữu Phước và 04m đối với trục Đường số 01.
	c. Đất Trạm y tế phường I: 
	 Được cập nhật theo hiện trạng và mở rộng thêm diện tích đến hẽm kỹ thuật, có diện tích 491,77m2.
	+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%. 
+ Tầng cao xây dựng: 1 đến 3 tầng.
	+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 1,2 
+ Khoảng lùi xây dựng công trình: tối thiểu là 8m đối với đường Lưu Hữu Phước và 02m đối với hẻm kỹ thuật.
	d. Đất cây xanh: 
	- Ngoài công viên – cây xanh sử dụng công cộng sử dụng chung tại khu công viên – cây xanh Hồ Tam Giác nằm đối diện với khu quy hoạch qua trục đường Lưu Hữu Phước. Trong khu còn định hướng quy hoạch có diện tích 522,76m2  để xây dựng sân chơi, vườn hoa, tạo không gian thông thoáng, hài hòa giữa công trình xây dựng với không gian tự nhiên, cải thiện môi trường khí hậu tốt và phục vụ cho việc nghỉ ngơi, tập luyện TDTT phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân. 
	e. Trạm xử lý nước thải: 
	Được định hướng quy hoạch có diện tích 200m² để xây dựng bể xử lý nước thải ngầm, trên trồng cỏ kết hợp với hệ thống công viên cây xanh để tạo cảnh quan cho khu vực và thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ trong dự án trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của thành phố Vị Thanh được bố trí dọc theo đường Nguyễn Công Trứ.
	f. bãi đậu xe: 
	Bố trí tại lô đất có ký hiệu BX, có diện tích 333,54m2 phục vụ cho việc đậu đỗ xe trong khu vực dự án.
	+ Mật độ xây dựng: ≤ 40%. 
+ Tầng cao xây dựng: 1 tầng.
	+ Hệ số sử dụng đất: ≤ 0,4 
+ Khoảng lùi xây dựng công trình: tối thiểu là 04m đối với đường số 01.

	S
T
T
	LOẠI ĐẤT
	KÝ HIỆU LÔ
	SỐ LÔ 
(Nền)
	DIỆN TÍCH ĐẤT
 (m2)
	MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%)
	TẦNG CAO XD TỐI ĐA 
(tầng)
	TỔNG DIỆN TÍCH SÀN
 (m2)
	HỆ SỐ SỬ 
DỤNG ĐẤT

	1
	ĐẤT Ở 
	 
	110
	42.768,75
	-
	-
	192.459,38
	4,50

	A
	NHÀ Ở LIÊN KẾ 
	A
	92
	9.443,34
	-
	-
	42.495,03
	4,50

	 
	 
	A1
	10
	1.069,55
	90
	5
	4.812,98
	4,5

	
	
	A2
	12
	1.200,04
	90
	5
	5.400,18
	4,5

	
	
	A3
	12
	1.200,00
	90
	5
	5.400,00
	4,5

	
	
	A4
	8
	831,99
	90
	5
	3.743,96
	4,5

	
	
	A5
	14
	1.490,31
	90
	5
	6.706,40
	4,5

	
	
	A6
	14
	1.400,26
	90
	5
	6.301,17
	4,5

	
	
	A7
	16
	1.599,94
	90
	5
	7.199,73
	4,5

	
	
	A8
	6
	651,25
	90
	5
	2.930,63
	4,5

	B
	NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
	TĐC
	18
	1.439,48
	90
	5
	6.477,66
	4,5

	C
	NHÀ Ở TỰ CẢI TẠO
	TCT
	-
	31.885,93
	90
	5
	143.486,69
	4,5

	2
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	CC
	-
	1.122,90
	-
	-
	1.726,16
	1,54

	 
	Y TẾ PHƯỜNG
	CC
	-
	491,77
	40
	3
	590,12
	1,2

	
	CÔNG AN PHƯỜNG
	CC
	-
	631,13
	60
	3
	1.136,03
	1,8

	3
	ĐẤT CÂY XANH
	CV
	-
	522,76
	-
	-
	-
	-

	4
	ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT
	-
	 
	533,54
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	BX
	-
	333,54
	40
	1
	133,42
	0,4

	
	
	XLNT
	-
	200,00
	-
	-
	-
	-

	5
	ĐẤT GIAO THÔNG
	 
	 
	16.144,05
	-
	-
	-
	-

	TỔNG
	 
	 
	61.092,00
	 
	 
	194.318,95
	3,18


[bookmark: _Toc443639892]
	5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
[bookmark: _Toc443639894]5.1. Quy hoạch giao thông:
a. Định hướng quy hoạch:
Ngoài các trục đường chính tiếp giáp khu vực lập quy hoạch đã xác định tên đường, các trục đường nội bộ nhóm ở tạm đặt tên theo bản đồ quy hoạch, chiều rộng mặt đường thiết kế tối thiểu 2 làn xe, mỗi làn xe rộng tối thiểu 3m đối với đường nhóm nhà ở. Qui mô của trục đường tùy theo tính chất sử dụng và ý đồ bố cục không gian mà sẽ nâng chiều rộng mặt cắt đường nhưng phải tuân thủ bề rộng tối thiểu một làn xe. 


b. Các yêu cầu kỹ thuật an toàn giao thông:
- Căn cứ các quy định tại Mục 4.3 Quy hoạch giao thông đô thị của “Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng”.
- Bán kính bó vỉa tại các giao lộ: R ≥ 8m đối với đường nội bộ và R ≥12m đối với đường kết nối với đường chính đô thị.
- Vát góc công trình tại vị trí giao lộ 4m x 4m (theo Mục 4.3.4 của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng).
- Cao độ đỉnh gờ bó vỉa: + > 1,75m (cao độ Quốc Gia). 
- Độ dốc mặt đường là 2%. Cấu tạo mặt đường bê tông nhựa.
- Vỉa hè trồng cây xanh; có độ dốc 2,0%;  lát gạch tự chèn.

	5.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: 
a. Cơ sở thiết kế:
- Bản đồ địa hình hiện trạng khu vực thiết kế tỉ lệ 1/500.
- Các tài liệu, số liệu về hiện trạng, điều kiện tự nhiên tại khu vực thiết kế.
- Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.
- Quyết định số 1746/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2012 của UBND thỉnh Hậu Giang v/v Ban hành Quy định cao độ san lấp tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang định hướng đến năm 2030.
b. Phương án thiết kế:
- Cao độ thiết kế san nền của khu vực là +1,6m (cao độ Quốc Gia)
- Diện tích khu đất lập quy hoạch: 6,11ha.
- Diện tích lập dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang đô thị: 2,22ha.
- Hệ số đầm chặt là 1,22.
- Độ dốc địa hình đối với mặt phủ tự nhiên : i 0,1%.
- Cao độ trung bình mặt đất tự nhiên trong khu vực lập quy hoạch xây dựng là +0,62m (cao độ Nhà nước).
- Chiều cao trung bình san lấp: 0,98m.
- Diện tích san lấp: 2,22ha.
- Khối lượng san lấp (chưa kể hệ số đầm nén 1,22) là: 21.905m³.
- Khối lượng cát cần để san lấp (kể cả hệ số đầm nén 1,22) là: 26.724m³.
[bookmark: _Toc387262326]	5.3. Quy hoạch Cấp nước:
[bookmark: _Toc253472221][bookmark: _Toc253744100]a. Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu sử dụng nước:
- Các đối tượng dùng nước gồm: Nước sinh hoạt cho người dân đô thị, nước dùng trong các công trình công cộng, nước dùng tưới cây xanh, rửa đường, nước thất thoát rò rỉ, dự phòng, nước dùng để chữa cháy. 
- Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt là 120 lít/người.ngàyđêm.
- Hệ số không điều hoà ngày lớn nhất Kmax = 1,2.
- Dân số: 1.500 người.
- Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy là 10lít/s, với số đám cháy xảy ra đồng thời là 01 đám cháy liên tục trong 03 giờ.
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC
	STT
	Thành phần dùng nước
	Dân số 
	Chỉ tiêu
	Hệ số
	Nhu cầu dùng nước
	Ký hiệu

	
	
	(Người)
	Tiêu chuẩn
	Đơn vị
	
	 (m3/ngđ)
	

	1
	Sinh hoạt
	1.500
	120
	l/người/ngđ
	1,20
	216,00
	Q1

	2
	Công cộng, dịch vụ
	 
	15%Q1
	 
	32,40
	Q2

	3
	Tưới cây, rửa đường
	 
	10%Q1
	 
	21,60
	Q3

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	 
	20%( Q1+Q2+Q3)
	 
	54,00
	Q4

	5
	Bản thân khu xử lý
	 
	5%( Q1+Q2+Q3+Q4)
	 
	16,20
	Q5

	6
	Chữa cháy
	 
	1 đám cháy x 10l/s x 3h
	 
	108,00
	Qcc

	7
	Nhu cầu ngày Max
	 
	Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
	 
	340,20
	Qmax

	8
	Ngày Max có cháy
	 
	Qmax + Qcc
	 
	448,20
	Q tt


b. Nguồn nước:
Nguồn nước được lấy từ nhà máy nước Vị Thanh hiện hữu nằm trong khu quy hoạch, hiện hữu có tuyến ống cấp nước đô thị chạy dọc theo đường Nguyễn Công Trứ, đường Nguyễn Thái Học, đường Lưu Hữu Phước và đường Trần Ngọc Quế, các tuyến ống chính này đã được tính toán đủ áp lực và chất lượng phục vụ cho toàn khu quy hoạch.
c. Giải pháp cấp nước:    
Tuyến ống cấp nước được bố trí dọc theo các trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè và nằm phía trước các công trình để thuận tiện cho việc cung cấp nước. Bố trí các tuyến ống truyền tải chính 100 chạy dọc theo trục đường chính đô thị để đấu nối vào các tuyến ống truyền tải chính 200 hiện hữu. Ngoài ra còn bố trí các tuyến ống phân phối 100 và 60 chạy đến các tuyến đường trong nội bộ khu ở để phục vụ nhu cầu dùng nước cho tất cả các khu vực. 
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG CẤP NƯỚC
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ 
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	

	1
	Ống cấp nước đô thị Ø200
	M
	938

	2
	Ống cấp nước Ø100
	M
	595

	3
	Ống cấp nước Ø60
	M
	300

	4
	Trụ cứu hỏa
	TRỤ
	05



[bookmark: _Toc253744101][bookmark: _Toc443639898]	5.4.Thoát nước mưa:
a. Các chỉ tiêu kỹ thuật tính toán:
+ Tính toán hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn:
Q = . q. F  (l/s)
Trong đó :     = 0,9: Hệ số dòng chảy.
 		   q = 450,4 l/s.ha: Cường độ mưa tính toán.
 F : Diện tích lưu vực tính toán (ha).
+ Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: V =(0,7 m/s).
(có thể có trường hợp vận tốc của đoạn ống đầu tiên: V < (0,7 m/s).
+ Độ dốc đặt ống I = Imin = 1/D (D đường kính ống mm).
+ Độ dốc lớn nhất: Imax lấy theo độ dốc đường mà cống đi qua.
+ Căn cứ điều 5.17 của quy chuẩn xây dựng và Tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.
b. Giải pháp thoát nước mưa:
- Nước mưa được quy ước là loại nước thải sạch, nước mưa từ các công trình và mặt đường được thu vào hệ thống cống thoát nước mưa đô thị và được đối nối vào hệ thống thoát nước theo hiện trạng của đường Nguyễn Công Trứ và đường Nguyễn Thái Học.
- Hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải sinh hoạt vận hành độc lập hoàn toàn. Khu vực thiết kế được chia thành nhiều lưu vực nhỏ với tuyến ngắn để thoát nước nhanh, tiết diện nhỏ, giảm độ sâu chôn cống. 
- Hình thức thoát nước mưa là nước mưa được vận chuyển trong hệ thống cống kín, bố trí dọc theo trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè.
- Các tuyến thoát nước mưa đường phố nằm dưới vỉa hè dọc theo các trục đường giao thông sử dụng cống bê tông cốt thép đúc sẵn, các tuyến nhánh nằm trong hành lang kỹ thuật bằng mương hở xây gạch thẻ có nắp đậy bằng đan BTCT bề rộng mương 400mm thoát về cống thoát nước đường phố.
- Trên từng tuyến cống có đặt những hố ga dùng để thu nước trong lưu vực tính toán, khoảng cách các hố ga 20m ÷ 40m.  
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNGTHOÁT NƯỚC MƯA
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	

	1
	Cống thoát nước mưa đô thị Ø1000
	M
	966

	2
	Cống thoát nước mưa Ø600
	M
	948

	3
	Mương thoát nước B400
	M
	735


	4.5. Thoát nước sinh hoạt:
Hiện nay, hệ thống thoát nước sinh hoạt tại địa bàn thành phố Vị Thanh triển khai chưa hoàn chỉnh, nước mưa và nước thải sinh hoạt hầu hết đều xả thẳng ra kênh rạch, sông ngòi xung quanh làm ô nhiễm nguồn nước mặt. Do đó, để bảo vệ môi trường thì nước thải sinh hoạt cần phải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A (theo QCVN 14:2008/BTNMT và TCVN 7222-2002) rồi mới được xả ra kênh rạch, sông ngòi. Để làm được điều này, nước thải sinh hoạt cần có hệ thống thu gom, xử lý sơ bộ trước khi đấu đối vào hệ thống thu gom chung của thành phố Vị Thanh và dẫn về trạm xử lý tập trung. 
Hiện tại, tuyến ống thu gom nước thải của thành phố Vị Thanh đang được thi công xây dựng dọc theo tuyến đường Nguyễn Công Trứ. Do đó, giai đoạn đầu khi chưa đấu nối được với hệ thống thoát nước thải chung của thành phố Vị Thanh, tạm thời sẽ đầu tư hệ thống xử lý nước thải cục bộ để phục vụ cho khu dự án. Với công suất xử lý nước thải khoảng 199m³/ngđ và yêu cầu chất lượng nước thải sau khi xử lý phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về môi trường, sau đó thoát ra kênh rạch. 
Khi đầu tư hệ thống thoát nước thải chung của thành phố hoàn chỉnh thì hệ thống thoát nước sinh hoạt của khu vực dự án sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung đô thị sẽ dẫn về trạm xử lý tập trung cho đảm bảo về vệ sinh môi trường.
a. Tiêu chuẩn và lưu lượng nước thải sinh hoạt:
- Nước thải sinh hoạt khu quy hoạch gồm: Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân, nước thải tại các công trình công cộng.
+ Độ dốc đặt ống tối thiểu: ống 300 imin = 0,5%, 300 imin = 0,33%.
+ Độ dốc đặt ống tối thiểu: ống 200 imin = 0,5%, 200 imin = 0,33%.
+ Độ dốc lớn nhất: imax lấy theo độ dốc đường mà ống đi qua.
+ Vận tốc chảy tối thiểu không lắng đọng trong ống: Vmin = 0,7m/s.
+ Vận tốc lớn nhất: Vmax = 3 m/s (tránh ăn mòn ống dẫn nước thải).
b. Giải pháp thoát nước sinh hoạt:
- Dùng phương pháp phân chia lưu vực để tính toán cho từng đoạn ống, từng tuyến ống và cả hệ thống. Tuyến ống nhánh nằm trong hẻm kỹ thuật và các tuyến ống chính dọc theo trục đường giao thông nằm dưới vỉa hè sử dụng ống HDPE 200, 300, dọc theo đường ống bố trí các hố thăm với cự ly thích hợp đảm bảo phục vụ thoát nước sinh hoạt khoảng cách trung bình 20m÷30m.
- Ống dẫn nước thải sinh hoạt sử dụng ống HDPE hoặc tương đương.
- Toàn bộ quy trình vận chuyển nước thải từ khu vệ sinh đến Khu xử lý phải được vận chuyển trong hệ thống ống kín. Trên từng tuyến ống có đặt những hố thăm dùng để thu nước trong lưu vực tính toán, khoảng cách các hố thăm 20m ÷ 30m.
- Nước thải sinh hoạt từ các khu vệ sinh trong nhà ở, nhà công cộng, phải được xử lý qua bể tự hoại đúng quy cách trước khi xả vào cống thoát nước thải đô thị.
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THOÁT NƯỚC SINH HOẠT
	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ 
	KHỐI LƯỢNG

	
	
	
	

	1
	Ống thoát nước thải đô thị HDPE Ø300
	M
	940

	2
	Ống thoát nước sinh hoạt HDPE Ø200
	M
	667

	3
	Ống thoát nước sinh hoạt HDPE Ø300
	M
	105

	4
	Trạm xử lý nước thải cục bộ 199m³/ng.đ
	TRẠM
	01


[bookmark: _Toc253744093][bookmark: _Toc443639895]	4.6. Quy hoạch cấp điện:
a. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và nhu cầu điện năng, phụ tải:
Phần quy hoạch hệ thống cấp điện dựa trên các tài liệu sau:
- Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan tỷ lệ 1/500.
- Bản đồ hiện trạng địa hình tỷ lệ 1/500.     
- Quy chuẩn Việt Nam 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 2 năm 2014 của Chính phủ về việc ban hành: “Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện”.
- Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện.
- Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt: 330w/người, cấp điện công cộng 30% tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt; cấp điện chiếu sáng đường 1W/m², cấp điện chiếu sáng công viên, vườn hoa 0,5W/m².
BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU SỬ DỤNG ĐIỆN 
	Stt
	Hạng Mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Công suất điện dân dụng 
	kW
	450

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện dân dụng
	W/người
	300

	 
	- Dân số tính toán
	Người
	1.500

	II
	Công suất điện công trình công cộng
	kW
	12

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện 
	W/m² sàn
	30

	 
	- Công trình công cộng
	m²/sàn
	221,65

	III
	Công suất điện công viên - cây xanh
	kW
	0,26

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện 
	W/m² 
	0,5

	 
	- Công viên - cây xanh
	m²
	522,76

	IV
	Công suất điện khu xử lý nước thải
	kW
	7

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện 
	W/m² sàn
	35

	 
	- Công trình khu xử lý nước thải
	m²/sàn
	200,00

	V
	Công suất chiếu sáng đường phố
	kW
	10,09

	 
	- Chỉ tiêu cấp điện chiếu sáng đường phố
	W/m² 
	1

	 
	- Chiếu sáng đường phố
	m²
	10.090,00

	VI
	Tải sử dụng trực tiếp
	kW
	479

	 
	Tổng công suất tính toán (Ptt=Pđ*kđt) yêu cầu có tính đến 10% tổn hao và 5% dự phòng và hệ số đồng thời, kđt=0,7.
	kW
	386

	 
	Stt=Ptt/cosfi (cosfi=0,85)
	kVA
	454

	VII
	Chọn trạm biến áp (TBA)
	1 trạm
	500kVA


  b. Nguồn điện:
 Nguồn điện chính cấp cho khu quy hoạch là từ trạm biến áp 110/22kV Vị Thanh qua các tuyến dây trung thế 22kV hiện hữu nằm dọc theo trục đường Nguyễn Công Trứ, đường Nguyễn Thái Học, đường Lưu Hữu Phước và đường Trần Ngọc Quế. 
c. Lưới điện:
* Tuyến trung thế 22kV hiện hữu:
- Hiện nay trong khu quy hoạch có tuyến dây trung thế 22kV hiện hữu nằm dọc theo trục đường Nguyễn Công Trứ, đường Nguyễn Thái Học, đường Lưu Hữu Phước và đường Trần Ngọc Quế. Là tuyến điện 3 pha, đi nổi trên trụ bêtông li tâm.
- Tuyến dây trung thế hiện hữu này hiện nay vẫn còn hoạt động tốt, đảm bảo công suất truyền tải để cung cấp cho khu quy hoạch nên có thể được sử dụng lại để tiếp tục cấp điện cho khu vực. Tuy nhiên để tạo mỹ quan cho khu quy hoạch mới thì tuyến dây này có thể hạ ngầm trong tương lai. 
- Chiều dài tuyến 22kV đô thị: 410 m.
- Chiều dài tuyến 22kV đi ngầm xây mới: 10 m.
* Tuyến hạ thế 0,4kV đi ngầm xây mới:
- Lưới điện hạ thế được thiết kế đi ngầm, sử dụng dây cáp lõi đồng có lớp cách điện phù hợp với điều kiện đặt ngầm. Dây được đặt nằm dưới vỉa hè dọc theo các trục đường trong các ống bảo vệ hoặc đặt trong các hào cáp, được chôn sâu trong đất từ 0,7 - 0,8m so với mặt đường. Phía trên cáp cần có lớp bảo vệ cáp và báo hiệu cáp ngầm. Tại các vị trí đấu nối cáp cần sử dụng các đầu nối cáp an toàn.
- Chiều dài tuyến hạ thế 0,4kV đô thị: 943 m.
- Chiều dài tuyến hạ thế 0,4kV đi ngầm xây mới: 990 m.
* Tuyến chiếu sáng:
 - Hệ thống chiếu sáng được xây mới để chiếu sáng cho các trục đường chính và đường nội bộ trong toàn khu vực.
- Chiếu sáng đường phố bằng đèn Led tiết kiệm điện năng, ánh sáng trắng, có công suất từ 150 - 250W. Hệ thống chiếu sáng phải đảm bảo độ rọi tối thiểu trên mặt đường lớn hơn 5(lux) và độ rọi trên vỉa hè lớn hơn hoặc bằng 3(lux).
- Các đèn chiếu sáng được đặt trên trụ thép có độ cao 6 - 9m và được bố trí dọc theo các tuyến đường. Trụ đèn được đặt sát mép trong gờ bó vỉa, có khoảng cách trung bình từ 20 - 35m (tùy theo bề rộng mặt đường mà bố trí khoảng cách giữa các trụ cho phù hợp). 
- Chiếu sáng công viên, vườn hoa sử dụng loại trụ đèn trang trí, có kiểu dáng phù hợp với cảnh quan, kiến trúc để tăng mỹ quan cho khu vực.
- Đèn chiếu sáng được sử dụng hoạt động theo hai chế độ đóng ngắt 50% vào giờ cao điểm hoặc có thể điều chỉnh theo mùa.
- Chiều dài tuyến chiếu sáng đô thị: 959 m.
- Chiều dài tuyến chiếu sáng đi ngầm xây mới: 525 m.
d. Trạm biến áp:
- Trạm biến áp được thiết kế theo kiểu trạm hợp bộ. Các trạm được đặt trong nội vi khu đất quy hoạch hoặc gần với trung tâm phụ tải ở những nơi thích hợp, tránh gây cản trở giao thông và gây nguy hiểm cho người (công suất từng trạm biến áp được xác định cụ thể khi triển khai thực hiện dự án công trình).
- Bảo vệ trạm phía trung thế bằng máy cắt hoặc aptomát, phía hạ thế bằng aptomát.
- Trạm phải được nối đất an toàn với điện trở nối đất ≤ 4Ω.
- Số lượng trạm biến áp cần lắp đặt cho khu quy hoạch là 03 trạm, bao gồm 01 trạm có công suất 500kVA đảm bảo đủ công suất theo yêu cầu là 454kVA.
	4.7. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc:
a. Nguồn và cơ sở thiết kế:
- Hệ thống thông tin liên lạc cho khu quy hoạch sẽ là 1 hệ thống được ghép nối vào hệ thống thông tin liên lạc trong khu vực.
- Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp quang đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho khu quy hoạch.
- Hiện hữu đã có hệ thống thông tin liên lạc nằm trên đường Trần Hưng Đạo đưa tới qua khu quy hoạch. Từ đây cáp của mạng nội bộ sẽ được đấu nối với các tủ cáp, hộp cáp của các khu vực, tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các tủ cáp, hộp cáp).
b. Giải pháp quy hoạch:
- Mạng lưới cáp thông tin liên lạc trong khu quy hoạch chủ yếu sử dụng loại cáp có dầu chống ẩm đặt trong ống PVC đi ngầm.
- Các tuyến ống chính được đi dưới vỉa hè trong khu vực thiết kế. Các tuyến cáp đồng từ hộp cáp đưa tới từng nhà và công trình sẽ được đi luồn trong ống PVC đặt dưới phần hoàn thiện của vỉa hè.
- Những vị trí lắp đặt ống cáp qua đường thì lắp ống nhựa PVC chịu lực có đường kính thích hợp chôn sâu 1,2m trong đất. Căn cứ vào số thuê bao ở từng khu vực sẽ xác định dung lượng, vị trí tủ cáp ở giai đoạn lập dự án đầu tư.
- Chiều dài tuyến thông tin liên lạc đô thị: 943 m.
- Chiều dài tuyến thông tin liên lạc đi ngầm xây mới: 990 m.
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PHẦN II
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I. CÔNG TRÌNH ĐIỂM NHẤN:
1. Điểm nhấn cảnh quan: 
· Điểm nhấn cảnh quan chính bao gồm khu công viên cây xanh và các dãy nhà sẽ được xây dựng đồng bộ về kiến trúc. Tại những khu vực này sẽ được trồng cây xanh vườn hoa, bên trong bố trí đường đi dạo bộ đối với khu công viên. Bố trí ghế nghỉ chân, dụng cụ thể dục công cộng và khu vực sân chơi cho trẻ em. Tại đây tạo điều kiện cho việc gặp gỡ, giao lưu sinh hoạt cộng đồng dân cư trong khu vực, các hoạt động nghỉ ngơi thư giãn, thể dục thể thao, vui chơi giải trí,… qua đó góp phần giữ gìn được các giá trị cộng đồng “tình làng nghĩa xóm” cho cộng đồng dân cư khu vực này.
[image: ]
Phối cảnh minh họa khu công viên- cây xanh
2. Các tuyến phố chính:
· Là các trục đường bao quanh khu quy hoạch: Đường Nguễn Công Trứ, Đường Nguyễn Thái Học, Đường Lưu Hữu Phước và đường Trần Ngọc Quế. Công trình kiến trúc được xây dựng đồng bộ, kết hợp hài hòa với cảnh quan chung quanh, tạo nên những không gian đô thị đẹp, hiện đại kết hợp với các hoạt động thương mại dịch vụ được diễn ra sầm uất.







Phối cảnh minh họa nhà ở liên kế.

[image: ]
Phối cảnh minh họa nhà ở biệt thự trong khu dân cư tự cải tạo.
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Thiết kế cây xanh đường phố 


	

Các công trình tiện ích công cộng 
II. CHIỀU CAO, MẬT ĐỘ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:
· Chiều cao công trình toàn khu dự án được quy định trong quy hoạch chi tiết, đề xuất tầng cao theo các khu chức năng cụ thể như sau:
· Công trình trụ sở Công an phường nằm trên trục đường số 01 và đường Lưu Hữu Phước: Có mật độ xây dựng ≤ 60% và mật độ cây xanh ≥ 20%, tầng cao xây dựng là 01 tầng đến 03 tầng.
· Công trình Trạm Y tế: Có mật độ xây dựng tố ≤ 40% và mật độ cây xanh ≥ 20%, tầng cao xây dựng là 01 tầng đến 03 tầng.
· Khu nhà ở liên kế có mật độ xây dựng ≤ 90%, chiều cao 01 tầng đến 05 tầng (tầng trệt cao 4,2m, các tầng lầu cao 3,6m).
· Khu Nhà ở Tái định cư có mật độ xây dựng  ≤ 90%, chiều cao xây dựng 01 tầng đến 05 tầng (tầng trệt cao 4,2m, tầng lầu cao 3,6m).
· Khu nhà ở tự cải tại có mật độ xây dựng theo quy định tại Bảng 2.8 Quy chuẩn Việt Nam số 01:2021/BXD, chiều cao 01 tầng đến 05 tầng (tầng trệt cao 4,2m, các tầng lầu cao 3,6m). Ngoài ra, trong phạm vi diện tích đất tự cải tạo có thể bố trí đang xen các công trình Thương mại – Dịch vụ phục vụ cho cộng đồng dân cư, chiều cao các công trình thương mại – dịch vụ là 07 tầng, khoảng lùi theo quy định tại Bảng số 2.7 Quy chuẩn Việt Nam số 01:2021/BXD.
III. KHOẢNG LÙI CÔNG TRÌNH TRÊN CÁC TUYẾN PHỐ, NÚT GIAO THÔNG:
Khoảng lùi xây dựng công trình được quy định trong quy hoạch tối thiểu so với các trục đường, nút giao thông cụ thể như sau:
· Công trình trụ sở công an phường: lùi tối thiểu là 8m đối với đường Lưu Hữu Phước và 04m đối với trục Đường số 01.
· 	Công trình Trạm y tế: lùi tối thiểu là 8m đối với đường Lưu Hữu Phước và 02m đối với hẻm kỹ thuật.
· Nhà ở liền kế và tái định cư: chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ các trục đường tiếp giáp và phía sau nhà lùi 2 m đối với hẻm hỷ thuật.
· Bãi đậu xe: lùi tối thiểu là 04m đối với đường số 01.
IV. CÓT XÂY DỰNG +/-0.000 (tính từ mặt nền nhà hoàn thiện tầng trệt)
· Đối với nhà ở liên kề: Cao độ hoàn thiện mặt nền tầng 1 cao hơn đỉnh gờ bó vỉa hiện hữu +0,4m, tương đương +2,15m (cao độ Nhà nước).
· Đối với với công trình công cộng, thương mại - dịch vụ: Được quyết định bởi kiến trúc công trình, nhưng phải đảm bảo ≥ +2,15m (cao độ Nhà nước).
V.  KHỎANG ĐƯỢC PHÉP NHÔ RA CỦA CÔNG TRÌNH SO VỚI CHỈ GIỚI XÂY DỰNG:
	+ Mọi bộ phận ngầm của công trình dưới mặt đất không được vượt quá chỉ giới đường đỏ.
	+ Tại các lô có phần hành lang kỹ thuật sau nhà rộng 2m là hành lang chung nên không được xây dựng các bộ phận kiến trúc trong phạm vi này, ngoại trừ ô văng và sê nô ở độ cao trên 3m thì có thể đưa nhô ra khỏi ranh đất 0,4m. 
	+ Các bậu cửa, gờ chỉ, bộ phận trang trí, bậc thềm, vệt dắt xe  được phép vượt chỉ giới đường đỏ không quá 0,2m.
	+ Bố trí ban công ở tầng trệt và ô-văng, mái đua ở các tầng bên trên với khoảng nhô ra cho phép 1,2m so với chỉ giới xây dựng công trình, trong khoảng không từ cao độ 3,5m so với cao độ vỉa hè.
VI. HÀNG RÀO, CỔNG.
· Tường rào phải có hình thức kiến trúc thoáng nhẹ, tạo vẻ mỹ quan và tuân thủ các yêu cầu sau:
· Hàng rào không được phép xây dựng vượt ngoài ranh giới (kể cả móng) chiều cao tối đa của tường rào 1,8m đối với nhà ở liên kế (tính từ mặt vỉa hè hiện hữu ổn định tại địa điểm xây dựng, chiều cao, kiến trúc tường rào phải đồng bộ).
· Phần tường rào giáp với đường phố từ độ cao 0,8m trở lên phải thiết kế trống thoáng. Phần trống thoáng này tối thiểu chiếm 60% mặt phẳng đứng của tường rào.
· Cổng vào công trình: Không được phép mở cửa ra ngoài chỉ giới đường đỏ.
VII. HÌNH KHỐI, MÀU SẮC, HÌNH THỨC KIẾN TRÚC, VẬT LIỆU CHỦ ĐẠO CỦA CÁC CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC:
1. Hình thức kiến trúc:
· Kiến trúc chủ đạo là dạng kiến trúc hiện đại kết hợp truyền thống. Công trình xây dựng dạng mái bằng, cửa kính khung nhôm hoặc sắt có bố trí ban công và lô gia theo các tầng.
· Không xây dựng kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia. 
· Trang thiết bị trên mái nhà như bồn chứa nước và các thiết bị khác phải đặt phía sau hay bên trong mái hoặc các loại mái giả tương tự.
· Không được xây thêm các kiến trúc chấp vá bám vào kiến trúc chính như vẩy thêm mái bám vào kiến trúc chính, tường rào; mái che cố định; làm kiến trúc tạm trên sân thượng, ban công, lô gia.
· Các mặt đứng công trình kết hợp giữa kiến trúc truyền thống và kiến trúc hiện đại đảm bảo hài hòa với không gian chung của khu vực.
2. Trang trí mặt ngoài nhà:
· Màu sắc chủ đạo của công trình kiến trúc phải phù hợp với tính chất và lịch sử của đô thị, cảnh quan thiên nhiên khu vực thành phố Vị Thanh mang đặc trưng vùng đô thị sông nước nên gam màu chủ đạo cho công trình chủ yếu là các gam mày lạnh, sáng, kết hợp với gam màu nóng chiếm tỷ lệ nhỏ để làm điểm nhấn cho một vài vị trí trong công trình.
· Mặt ngoài nhà (mặt tiền, mặt bên) không được sơn quét màu và trang trí các chi tiết phản mỹ thuật có độ phản quang không được lớn hơn 70%. 
· Mặt chính và mặt bên công trình không được bố trí sân phơi quần áo.
3. Vật liệu xây dựng:
· Công trình xây dựng sử dụng vật liệu có độ bền cao và khả năng chịu lực, chịu lửa tốt. Kết cấu chịu lực khung bê tông cốt thép, xây tường bao che.   
· Vật liệu xây dựng sử dụng chủ yếu trong công trình là bê tông xi măng, gạch ốp lát, gỗ, nhôm, sắt và kính.
4. Quan hệ với nhà bên cạnh:
· Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới lô đất nhà bên cạnh.
· Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.
VIII. BIỂN QUẢNG CÁO.
· Vật quảng cáo độc lập ngoài trời hoặc gắn với các công trình kiến trúc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về quảng cáo. Nghiêm cấm việc đặt các bảng quảng cáo không được phép của cơ quan có thẩm quyền.
· Từ độ cao ≥ 2,4m được lắp đặt các bảng hiệu như (tên cửa hiệu, tên doanh nghiệp...).
PHẦN III
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Giới thiệu sự cần thiết phải lập báo cáo ĐMC:
- “Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại” điều này đã được khẳng định đầu tiên trong Luật Bảo vệ môi trường .
- Quan điểm môi trường trong lành và phát triển vền vững trở thành quan điểm cơ bản trong chiến lược phát triển của nhiều nước trên thế giới.
- Để đạt được sự phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cần phải đánh giá và dự báo một cách chính xác các tác động gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.
- Với những vấn đề được phân tích trên cho thấy việc lập báo cáo ĐMC đối với các dự án đầu tư là cần thiết.
2. Mục đích: 
- Thực hiện bảo vệ Môi trường theo Luật bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Phân tích, đánh giá thực trạng môi trường, dự báo chất thải gây ô nhiễm môi trường và những tác động xấu có thể xảy ra do các hoạt động được dự kiến trong đồ án quy hoạch xây dựng, từ đó kiến nghị các chính sách, biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường, phòng ngừa hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, bảo đảm cho khu dân cư phát triển ổn định và bền vững.
- Xác lập cơ sở cho việc quản lý xây dựng theo quy hoạch, làm cơ sở giám sát môi trường khu dân cư trong quá trình phát triển.
3. Các căn cứ lập báo cáo:
- Luật bảo vệ Môi trường Việt Nam được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022; 
- Luật Tài nguyên nước được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013; 
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 16/3/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
- Các tiêu chuẩn, quy chuẩn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành:
+ QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh;
+ QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc trong môi trường không khí;
+ QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;
+ QCVN 08:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;
+ QCVN 09:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
+ QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
+ QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;
+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
4. Phạm vi và giới hạn ĐMC: 
Phạm vi toàn khu đất quy hoạch.
5. Phương pháp ĐMC:  	
Phương pháp liệt kê.

II. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG HIỆN TRẠNG:
1.  Môi trường nền:
- Các điều kiện tự nhiên trong khu quy hoạch mang tính chất chung của vùng Hậu Giang. Đây là vùng đất tương đối bằng phẳng, hiện tại khu đất là đất vườn cây tạp, đất kênh mương, đất dân cư đang sinh sống dọc theo đường Nguyễn Công Trứ, đường Nguyễn Thái Học, đường Lưu Hữu Phức và đường Trần Ngọc Quế, ....
- Ô nhiễm đất hiện trạng xảy ra chủ yếu do quá trình canh tác, nguồn nước đọng, ao tù làm ô nhiễm đất và sẽ chảy theo nước mặt và làm ô nhiễm các mực thủy cấp, nông dược hữu cơ cũng có thể làm ô nhiễm đất và sinh khối. Nước thải, rác thải từ các hộ dân đang sinh sống trong khu vực được vứt bỏ bừa bải và chưa được xử lý.
2. Các hệ sinh thái:
· Không khí: mát mẽ, hiện tại phương tiện lưu thông với lưu lượng chưa cao nên ít gây ô nhiễm do khói bụi. Trong giai đoạn hiện tại các chỉ tiêu cơ bản về chất lương môi trường không khí như: tiếng ồn, nồng độ bụi, nồng độ dioxytnitơ (NO2), nồng độ dioxyt lưu huỳnh (SO2) còn trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn Việt Nam 5949,5937-1995.
· Nước mặt: hiện tại khu vực dụ án không tiếp cân trực tiếp với hệ thống sông rạch chính nên nguồn nước mặc chủ yếu là nước mưa và nước trong các ao mươn.
· Nước ngầm: Mực nước ngầm mạch nông trung bình từ 1 - 1,5m, nước nhiễm phèn không phù hợp cho sử dụng trong sinh hoạt. Nước ngầm ở tầng sâu sạch, độ cứng thấp có thể khai thác sử dụng cho sinh hoạt.
· Đời sống - xã hội: trong dự án hiện có đất dân cư đang sinh sống dọc theo đường Nguyễn Công Trứ, đường Nguyễn Thái Học, đường Lưu Hữu Phức và đường Trần Ngọc Quế,, chủ yếu là ở và có các họat động thương mại - dịch vụ, đời sống vật chất và tinh thần người dân trong khu vực tương đối ổn định.
· Cảnh quan và các di tích: trong khu vực dự án không có công trình tôn giáo hay di tích. Cây xanh đường phố có nhưng chỉ tập trung chủ yếu tại các tuyến giao thông đối ngoại, chưa mang lại giá trị cảnh quan trong dự án.
3. Tình hình ô nhiễm hiện trạng:
· Hiện trạng môi trường của khu đất này tương đối trong lành và ổn định, không có những tác nhân gây ô nhiễm thật sự nghiêm trọng, như: công trình công nghiệp, nước thải, rác thải đô thị, tiếng ồn giao thông.
4. Thực trạng quản lý và kiểm soát môi trường:
· Do hiện trạng là vùng đô thị nên đã có những chương trình cụ thể để quản lý và kiểm soát môi trường nhằm chống ô nhiễm và mất cân bằng sinh thái.
· Hiện nay, khu vực quy hoạch chịu sự quản lý và kiểm soát chung của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản dưới luật có liên quan đến môi trường.
[bookmark: _Toc246296802][bookmark: _Toc494090825][bookmark: _Toc515286079]	III. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG KHU QUY HOẠCH:
Khu quy hoạch được chuyển từ đất nông nghiệp và đất xây dựng các công trình hổn hợp thành đất dân cư đô thị, có sức tập trung dân cư đông, do đó sẽ có nhiều tác động làm thay đổi cơ bản môi trường khu quy hoạch:
· Xây dựng các công trình nhà ở, công trình công cộng.
· Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện, nước.
1. Các tác động ảnh hưởng đến vấn đề an sinh xã hội:
Đối với các dãy nhà dân hiện hữu dọc theo đường Nguyễn Công Trứ, đường Nguyễn Thái Học, đường Lưu Hữu Phức và đường Trần Ngọc Quế, được nghiên cứu giữ lại cho dân ổn cư và chỉnh trang theo quy hoạch hạn chế việc làm xáo trộn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.
2. Các tác động môi trường trong giai đoạn xây dựng trong dự án:
· Một số công tác chính có thể tác động tiêu cực tới môi trường như sau:
· Lập lán trại, tập kết công nhân, vật tư, thiết bị đến công trường.
· Vận chuyển vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng.
· Đào mương đặt ống, đắp nền, san lấp mặt bằng, làm đường giao thông gia cố nền móng.
· Xây dựng công trình, gia công chế tạo thiết bị cấu kiện tại chỗ 
· Lắp đặt thiết bị cấu kiện 
· Dọn dẹp vệ sinh công trường.
*  Từ những công tác trên, những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và con người được dự báo như sau:
· Đối với môi trường nước: không làm thay đổi đáng kể hiện trạng, trong quá trình thi công sẽ có một số chất vô cơ lơ lững tràn vào lòng mương rạch.
· [bookmark: VNS0023]Đối với môi trường không khí : Làm tăng hàm lượng bụi, khí thải, tiếng ồn, mùi trong không khí của khu vực và dọc theo các tuyến đường giao thông liên quan. Các yếu tố này có thể gây hại đến sức khoẻ của công nhân trên công trường và người dân sinh sống, công tác đi lại trong khu vực và xung quanh công trường.
· Đối với môi trường đất: gây ra chấn động xung quanh do quá trình điều khiển máy thi công xây lắp. Công tác san lấp và dọn dẹp mặt bằng sẽ xuất hiện các chất thải rắn đòi hỏi phải tìm giải pháp xử lý.
· Có thể làm cản trở giao thông do công tác thi công hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước, điện...
· Trên công trường có thể xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Con người chịu tác động nhiều nhất và trực tiếp là lực lượng lao động tại công trường...
· Làm ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên, giảm mật độ cây xanh tự nhiên.
3. Các tác động sau khi thực hiện xong dự án:
· Đường giao thông mở nhiều sẽ gây ô nhiễm môi trường trong quá trình xây dựng, tương lai không thể tránh khỏi ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi.
· Vấn đề nước thải và chất thải sinh hoạt sẽ trở thành nan giải, đòi hỏi phải có biện pháp thu gom và xử lý hiệu quả nhất.
· Nhà ở mật độ cao sẽ làm giảm mật độ cây xanh trong khu ở, cần bố trí các mảng xanh mới để bù lắp lại các mảng xanh mất đi.
· Mật độ cây xanh trong khu quy hoạch đạt được yêu cầu cây xanh tối thiểu sẽ góp phần cân bằng sinh thái và tạo môi trường phát triển bền vững.
4. Tổ chức thực hiện:
· Cần nghiên cứu và có giải pháp xử lý cụ thể đối với từng nguyên nhân gây ô nhiễm cho môi trường nước và không khí trong khu dân cư.
[bookmark: _Toc387262334]IV. CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG:
· Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường thiên nhiên của khu vực khu dân cư thì cần phải nghiên cứu tiến hành các giải pháp sau:
·   Khu vực xây dựng phải đảm bảo về mật độ cây xanh, các công trình phải thiết kế đảm bảo về chống ồn, chóng nóng.
· Bắt buộc các công trình xây dựng phải có bể tự hoại xây dựng đúng quy cách trong nhà. 
· Tất cả các công trình phải nối cống trong nhà với mạng lưới thoát nước bên ngoài, không cho tình trạng nước chảy tràn trên mặt hoặc tự thấm vì khu vực là khu dân cư đô thị mật độ cao.
· Tổ chức vị trí thu hồi rác trên các tuyến đường trong khu nhà ở, tại từng công trình công cộng, tổ chức các đội thu gom rác và làm vệ sinh rác túc trực quét dọn vào các buổi sáng hoặc chiều, thu gom vận chuyển đến các điểm tập kết để cẩu rác vào các xe ép rác; đưa đến bãi rác tập trung của thành phố để xử lý, khuyến khích việc phân loại rác tại nguồn.
[bookmark: _Toc387262335]V. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG KHI THI CÔNG.  
· Đảm bảo phân luồng giao thông khi thi công trên các tuyến đường, đặt biển báo công trường theo quy định.
· Giảm lượng bụi phát tán bằng cách tưới, rửa các tuyến đường xung quanh khu vực thi công và các tuyến vận chuyển vật liệu. Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp, có biện pháp che chắn thích hợp khi vận chuyển đất thừa và vật liệu xây dựng.
· Đảm bảo chiếu sáng, hành lang che chắn bảo vệ đối với các khu vực thi công, đảm bảo an toàn cho người qua lại.
· Hoàn trả nguyên trạng mặt bằng ngay sau khi hoàn thành việc xây dựng. Sử dụng các thiết bị thi công phù hợp không vượt quá các chỉ tiêu về tiếng ốn và khói bụi.
[bookmark: _Toc387262336]VI. CÔNG TÁC GIÁO DỤC, TUYÊN TRUYỀN VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT.
· Cần tổ chức công tác giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng qua mạng lưới thông tin đại chúng để mọi người tự giác thực hiện.
· Cần xây dựng các quy chế bảo vệ môi trường theo đúng luật bảo vệ môi trường đã được Quốc hội thông qua và có định chế xử phạt nghiêm minh đối với người cố ý gây ô nhiễm môi trường cũng như hình thành tổ chức giám sát và xử phạt các vi phạm gây ô nhiễm môi trường.
VII. CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
1. Mục tiêu Chương trình và kế hoạch giám sát môi trường:
· Quản lý môi trường nhằm đảm bảo kiểm soát các tác động  môi trường và giảm thiểu  mức thiệt hại, mục tiêu của công tác giám sát môi trường là:
·  Kiểm tra độ chính xác của công tác dự báo các tác động và thực hiện giảm thiểu các tác động bất lợi.
·  Đảm bảo biện pháp giảm thiểu sẽ được thực hiện trong các giai đoạn của dự án là có hiệu quả.
· Phát hiện các tác động mới phát sinh và có biện pháp giảm thiểu kịp thời
· Quản lý môi trường đối với các dự án là tuân thủ theo pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, mỗi tác động và mỗi loại dự án thì có nội dụng quản lý môi trường khác nhau.
· Dựa trên các hoạt động xây dựng dự án, các tác động đến môi trường và các vấn đề về bảo  vệ môi trường trong các giai đoạn chuẩn bị thi công dự án, thi công xây dựng dự án, vận  hành dự án. 
2. Cơ cấu tổ chức thực hiện:
Các đơn vị liên quan đến hoạt động của chương trình quản lý và giám sát  môi  trường dự án có trách nhiệm sau:
	TT
	Đơn vị
	Trách nhiệm chính

	


1
	

Chủ đầu tư dự án	
	- Chịu trách nhiệm chung về công tác bảo vệ môi trường của dự án
- Phối hợp với các nhà thầu giám sát các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường của nhà thầu
- Giám sát và đánh giá việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã được đề cập trong phần đánh giá  ĐTM

	
2
	
Các nhà thầu 
	- Phối hợp với chủ đầu tư dự án trong Quản lý môi trường và giám sát môi trường
- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường đã đề xuất trong ĐTM trong phạm vi gói thầu.

	

3
	

Tư vấn Giám sát độc lập
	- Được Chủ đầu tư dự án thuê để giám sát các hoạt động thực hiện biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường.
- Tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cho các các nhà thầu trong việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

	

4
	Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền
	- Quản lý và kiểm tra việc tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi  trường trong  ĐTM được phê duyệt
- Phối hợp với Chủ đầu tư dự án xử lý các vấn đề môi trường đột xuất, sự cố, rủi ro môi trường.

	
5
	UBND phường I
	 Phối hợp cùng Chủ đầu tư dự án, cơ quan quản lý nhà nước và các nhà thầu xây dựng giải quyết các vấn đề môi trường liên quan đến người dân trong địa bàn (nếu có).


3. Chương trình quản lý và kế hoạch giám sát môi trường:
- Chương trình quản lý môi trường mô tả các hành động cần thiết để thực hiện các biện pháp giảm  thiểu và quan trắc cần thiết nhằm phòng ngừa, giảm bớt, cải thiện hoặc đền bù cho các  tác động xấu đến môi trường và xã hội. 
- Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường cũng được kết nối với một loạt các kế hoạch chi tiết được xây dựng và hoàn thiện trước mỗi giai đoạn tương ứng của Dự án cụ thể như sau:
	
STT
	
Các tác động 
môi trường
	
Biện pháp BVMT
	
Thời gian giám sát thực hiện
	Trách nhiệm tổ chức thực hiện
	Trách nhiệm giám sát

	1
	Phá vỡ, di dời công trình kiến trúc

	
	Phát sinh bụi, gây ô nhiễm môi trường không khí
	Phun nước, giữ ẩm
	Theo tiến độ công tác dọn dẹp mặt bằng
	Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập


	Chủ dự án, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền


	
	
	Sử dụng máy và thiết bị thi công
đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	Phát sinh CTR (rác thải, đất đá thải)
	Phân loại CTR nhằm thu hồi các CTR có khả năng tái sử dụng, giảm thiểu khối lượng thải bỏ
	
	
	

	
	
	Thu gom thải bỏ tại các bãi  thải tập trung của tỉnh
	
	
	

	
	Gây ô nhiễm liên quan đến tiếng ồn
	Không sử dụng đồng thời nhiều máy, thiết bị có độ ồn cao tại các khu vực gần khu dân cư
	
	
	

	2
	Phát quang mặt bằng dự án

	
	Phát sinh bụi, gây ô nhiễm môi trường không khí
	Phun nước, giữ ẩm
	Theo tiến độ công tác dọn dẹp mặt bằng
	Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập


	Chủ dự án, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền


	
	
	Sử dụng máy và thiết bị thi công đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	Phát sinh CTR (đất đá thải lẫn sinh khối/rễ cây...)
	Thu gom và phân loại CTR, thải bỏ tại các bãi  thải tập trung của tỉnh
	
	
	

	
	Gây ô nhiễm liên quan đến tiếng ồn
	Không sử dụng đồng thời nhiều máy, thiết bị có độ ồn cao tại các khu vực gần khu dân cư
	
	
	

	
	Mất thảm phủ thực vật, hệ sinh thái
	Kiểm soát, quản lý việc thi công đúng theo chỉ giới cấp đất
	
	
	

	
	
	Thi công theo hình thức cuốn chiếu, tạo điều kiện cho các loài động vật nhỏ hoang dã có thể di dời khỏi nơi cư trú
	
	
	

	3
	San nền mặt bằng dự án

	
	Phát sinh bụi, SO2, CO, NO2, VOC gây ô nhiễm môi trường không khí
	Phun nước, giữ ẩm
	Theo tiến độ công tác san lấp mặt bằng

	Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập


	Chủ dự án, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền


	
	
	Sử dụng máy và thiết bị thi công đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	
	Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp
	
	
	

	
	Phát sinh CTR (đất đá thải,  rác thải, bùn lỏng,  rễ cây...)
	Tái sử dụng phần đất đào có khả năng sử dụng cho đắp đất, giảm thiểu khối lượng thải bỏ
	
	
	

	
	
	Thu gom thải bỏ tại các bãi  thải tập trung của tỉnh
	
	
	

	
	Phát sinh nước thải, dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu... gia tăng lượng CTNH  gây ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm
	Xây dựng hệ thống thu gom thoát nước, hố ga lắng
	
	
	

	
	
	Thu gom bùn cặn nhiễm dầu mỡ,  CTNH lưu trữ tạm thời tại công trường phải có mái che
	
	
	

	
	
	Che phủ nguyên vật liệu tại kho bãi
	
	
	

	
	
	Ký hợp đồng thu gom, vận
chuyển CTNH với đơn vị có chức năng
	
	
	

	
	Gây ô nhiễm liên quan đến tiếng ồn, rung chấn
	Không sử dụng đồng thời nhiều máy, thiết bị có độ ồn cao tại các khu vực gần khu dân cư
	
	
	

	
	
	Sử dụng hàng rào và rào chắn di động đối với các khu vực thi công có độ ồn cao và gần khu dân cư
	
	
	

	
	
	Các công việc phát sinh mức ồn cao, gần khu dân cư chỉ thực hiện vào ban ngày
	
	
	

	
	
	Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cho công nhân vận hành
	
	
	

	
	Thảm phủ thực vật, hệ sinh thái
	Kiểm soát, quản lý việc thi công đúng theo chỉ giới cấp đất
	
	
	

	
	
	Kiểm soát và giảm thiểu phát thải bụi gây ảnh hưởng đến hệ  sinh thái và thảm thực vật khu vực lân cận
	
	
	

	4
	Vận chuyển vật liệu xây dựng:

	













	Phát sinh bụi, SO2, CO, NO2, VOC gây ô nhiễm môi trường không khí
	Phun nước giữ ẩm trên tuyến
đường vận chuyển
	Theo tiến độ thi công dự án
	Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập


	Chủ dự án, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền


	
	
	Sử dụng máy và thiết bị thi công đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	
	Phương tiện vận chuyển được che phủ hạn chế bụi
	
	
	

	
	
	Không chở quá tải trọng cho phép
	
	
	

	
	
	Bố trí khu vực rửa xe ra  khỏi công trường
	
	
	

	
	Nước thải vệ sinh máy và thiết bị
	Xây dựng hệ thống thu gom thoát nước, hố ga lắng
	
	
	

	
	Phát sinh dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu... gia tăng lượng CTNH
	Thu gom CTNH, khu vực lưu trữ tạm thời tại công trường phải có mái che
	
	
	

	
	
	Ký hợp đồng thu gom, vận  chuyển CTNH với đơn vị có chức năng
	
	
	

	
	Tiếng ồn, rung chấn
	Hạn chế tốc độ khi đi  qua  khu dân cư
	
	
	

	
	
	Sử dụng máy, thiết bị và phương tiện vận chuyển đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	Gia tăng mật độ và nguy cơ tan nạn giao thông
	Hạn chế tốc độ khi đi  qua  khu dân cư
	
	
	

	
	
	Lắp đặt biển báo trên tuyến giao thông
	
	
	

	
	
	Quy định rõ tuyến đường vận chuyển
	
	
	

	5
	Tập trung công nhân trên công trường thi công

	
	Nước thải sinh hoạt.
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Theo tiến độ thi công dự án
	Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập


	Chủ dự án, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền


	
	
	Tuyên truyền ý thức tiết kiệm nước cho cán bộ công nhân
	
	
	

	
	Chất thải rắn sinh hoạt
	Thu gom và lưu trữ tạm thời CTR sinh hoạt
	
	
	

	
	
	Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt
	
	
	

	
	Gia tăng mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm của cán bộ, công nhân công trường
	Quản lý công tác hậu cần, cung cấp nhu cầu lương thực, thực phẩm .
	
	
	

	
	Mẫu thuẫn với dân cư địa phương
	Quản lý hành chính, đăng ký tạm trú, tạm vắng
	
	
	

	
	
	Tuyên truyền văn hoá giao tiếp với dân cư địa phương
	
	
	

	
	Gia tăng mật độ giao thông và tai nạn giao thông
	Hạn chế tốc độ khi đi  qua  khu dân cư
	
	
	

	
	
	Không chở quá số người, tải trọng cho phép
	
	
	

	
	
	Lắp đặt biển báo trên tuyến giao thông
	
	
	

	
	
	Tuyên tuyền ý thức tham gia giao thông
	
	
	

	6
	Vân hành máy móc,  xây dựng các hạng mục công trình

	
	Phát sinh bụi, SO2, CO, NO2, VOC gây ô nhiễm môi trường không khí
	Phun nước, giữ ẩm
	Theo tiến độ thi công dự án
	Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập


	Chủ dự án, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền


	
	
	Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp
	
	
	

	
	
	Sử dụng máy và thiết bị thi công đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	
	Che phủ nguyên vật liệu xây dựng
	
	
	

	
	Nước thải vệ sinh và máy móc thiết bị thi công
	Xây dựng hệ thống thu gom thoát nước, hố ga lắng khu vực vệ sinh
	
	
	

	
	
	Thu gom bùn cặn nhiễm dầu mỡ
	
	
	

	
	Chất thải xây dựng
	Phân loại CTR xây dựng, thu gom CTR có khả năng tái sử dụng
	
	
	

	
	
	Thu gom, vận chuyển đến bãi thải theo quy định
	
	
	

	
	Tiếng ồn, rung chấn
	Không sử dụng đồng thời nhiều máy, thiết bị có độ ồn cao tại các khu vực gần khu dân cư
	
	
	

	
	
	Sử dụng hàng rào và rào chắn di động đối với các khu vực thi công có độ ồn cao và gần khu dân cư
	
	
	

	
	
	Sử dụng máy và thiết bị thi công đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	
	Bố trí máy, thiệt bị có mức ồn cao (trạm trộng bê tông, máy phát điện...) cách xa khu dân cư.
	
	
	

	
	
	Các công việc phát sinh mức ồn cao, gần khu dân cư chỉ thực hiện vào ban ngày
	
	
	

	
	
	Sử dụng trang thiết bị bảo hộ cho công nhân vận hành
	
	
	

	
	Hệ sinh thái, động vật, thực vật
	Kiểm soát, quản lý việc thi công đúng theo chỉ giới cấp đất
	
	
	

	
	
	Kiểm soát và giảm thiểu phát thải bụi gây ảnh hưởng đến hệ  sinh thái và thảm thực vật khu vực lân cận
	
	
	

	7
	Dọn dẹp vệ sinh, vận  chuyển chất thải, rác thải  sau khi thi công xây dựng

	
	Phát sinh bụi, SO2, CO, NO2, VOC gây ô nhiễm môi trường không khí
	Phun nước giữ ẩm trên tuyến
đường vận chuyển
	01 tháng sau khi dự án xây dựng hoàn thành
	Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập


	Chủ dự án, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền


	
	
	Sử dụng máy và thiết bị thi công , vận chuyển đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	
	Phương tiện vận chuyển được che phủ hạn chế bụi
	
	
	

	
	
	Không chở quá tải trọng cho phép
	
	
	

	
	
	Bố trí khu vực rửa xe ra  khỏi công trường
	
	
	

	
	
	Quy định rõ tuyến đường vận chuyển
	
	
	

	
	Nước thải vệ sinh máy móc và thiết bị
	Xây dựng hệ thống thu gom thoát nước, hố ga lắng khu vực rửa xe
	
	
	

	
	
	Thu gom bùn cặn nhiễm dầu mỡ
	
	
	

	
	Phát sinh dầu mỡ thải, giẻ lau nhiễm dầu... gia tăng lượng CTNH
	Thu gom CTNH, khu vực lưu trữ tạm thời tại công trường phải có mái che
	
	
	

	
	
	Ký hợp đồng thu gom, vận  chuyển CTNH với đơn vị có chức năng
	
	
	

	
	Tiếng ồn, rung chấn
	Sử dụng máy, thiết bị và phương tiện vận chuyển đúng quy định về đăng kiểm
	
	
	

	
	
	Hạn chế tốc độ khi đi qua khu  dân cư
	
	
	

	
	
	Không chở quá tải trọng cho phép
	
	
	

	
	Gia tăng mật độ giao thông và tai nạn giao thông
	Hạn chế tốc độ khi đi  qua  khu dân cư
	
	
	

	
	
	Lắp đặt biển báo trên tuyến giao thông
	
	
	

	
	
	Không chở quá tải trọng cho phép
	
	
	

	
	
	Quy định rõ tuyến đường vận chuyển
	
	
	

	8
	Hoạt động dự án sau khi hoàn thành

	
	Nước thải sinh hoạt.
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
	Định kỳ theo kế hoạch giám sát môi trường của Thành phố

	Người dân, Đơn vị thu gom CTR, Nhà thầu xây dựng, Tư vấn Giám sát độc lập

	UBND phường, UBND
Thành phố, Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền

	
	
	Tuyên truyền ý thức tiết kiệm nước cho cán bộ công nhân
	
	
	

	
	Chất thải rắn sinh hoạt
	Thu gom và lưu trữ tạm thời CTR sinh hoạt
	
	
	

	
	
	Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt
	
	
	

	
	Gia tăng mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm của người dân
	Đầu tư mở rộng chợ,  siêu thị, cửa hàng  cung cấp nhu yếu phẩm  lương thực, thực phẩm .
	
	
	

	
	Mẫu thuẫn giữa các hộ dân, ảnh hưởng an ninh trật tự
	Quản lý hành chính, đăng ký tạm trú, tạm vắng
	
	
	

	
	
	Tuyên truyền văn hoá giao tiếp với dân cư địa phương
	
	
	

	
	Gia tăng mật độ giao thông và tai nạn giao thông
	Hạn chế tốc độ khi đi trong khu dân cư
	
	
	

	
	
	Không chở quá số người, tải trọng cho phép
	
	
	

	
	
	Lắp đặt biển báo trên tuyến giao thông
	
	
	

	
	
	Tuyên tuyền ý thức tham gia giao thông
	
	
	

	
	Phát sinh bụi, SO2, CO, NO2, VOC gây ô nhiễm môi trường không khí
	Thường xuyên phun nước tưới cây, rửa đường
	
	
	

	
	
	Xe chạy sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp
	
	
	

	
	
	Khuyến khích sử dụng xe chạy điện.
	
	
	

	
	
	Tuân thủ công tác bảo dưỡng máy và thiết bị
	
	
	

	
	
	Che phủ nguyên vật liệu xây dựng khi thi công xây dựng nhà
	
	
	

	
	
	Tuân thủ các quy định và biện pháp an toàn trong thi công xây dựng.
	
	
	


4. Giám sát môi trường trong giai đoạn hình thành dự án:
	- Mục đích công tác giám sát chất thải và chất lượng môi trường giai đoạn hình thành  dự án  là để đánh giá mức độ thay đổi của môi trường, nhằm xử  lý các tác động tiêu cực hoặc rủi ro, sự cố môi trường.
	- Dự án phát sinh nguồn khí thải, nước thải tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ khu xử lý nước thải, do vậy cần có phương án, kế hoạch giám sát môi trường trong khu vực này.
	- Phạm vi dự án là không có các điểm sinh thái nhạy cảm, do vậy dự án không giám sát biến động về sinh thái thuỷ sinh.
	- Giám sát khí thải và môi trường không khí: Quan trắc môi trường không khí gồm bụi lắng tổng cộng, PM10, khí thải  độc hại NO2, SO2, CO, tiếng ồn, độ rung, áp dụng theo QCVN 22:2009/BTNMT; QCVN 05:2013; QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT. Tần suất giám sát kế hoạch chung của thành phố.
	- Giám sát nước thải sinh hoạt: Giám sát chất lượng nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT. Các chỉ  tiêu giám sát bao gồm: pH, hàm lượng cặn lơ lửng, cặn  hoà tan , BOD5, COD, NH+4, NO-3, PO 3-, dầu và mỡ, lượng Coliform, tổng chất hoạt động bề mặt. Tần suất giám sát kế hoạch chung của thành phố.4


[bookmark: _Toc443639903][bookmark: _Toc266445326][bookmark: _Toc266445956]PHẦN IV
[bookmark: _Toc443639904]KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Đồ án Quy hoạch chi tiết Chỉnh trang đô thị Khu vực 4, phường I, thành phố Vị Thanh nhằm mục đích cải tạo khu dân cư, phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo cảnh quan về kiến trúc nhà ở, quản lý hiện trạng dân cư nhằm đầy đủ tiện nghi, văn minh, sạch đẹp và an toàn, tạo ra bước chuyển biến mới cho vấn đề nhà ở trên địa bàn thành phố Vị Thanh. 
-	Dự án quy hoạch có tính khả thi cao, mang ý nghĩa chiến lược trong chương trình phát triển nhà ở đô thị của tỉnh Hậu Giang nói chung và cụ thể là phường I thành phố Vị Thanh. 
[bookmark: _Toc266445327][bookmark: _Toc266445957]	- Đồ án quy hoạch đã đề ra được các nội dung yêu cầu định hướng cải tạo, phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan và sự kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực cải tạo chỉnh trang với các khu vực lân cận bền vững. Đây là cơ sở quản lý đầu tư phát triển đô thị, tạo cảnh quan kiến trúc, góp phần tăng thêm vẻ mỹ quan đô thị; đồng thời nâng cao môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho nhân dân trong khu vực quy hoạch nói riêng và thành phố Vị Thanh nói chung.
- Kính đề nghị UBND thành phố Vị Thanh sớm phê duyệt đồ án quy hoạch này để làm cơ sở quản lý, lập dự án đầu tư và triển khai xây dựng./.
                                                        Cần Thơ, ngày     tháng    năm 2023 
	Người viết thuyết minh
	
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpg
QUY HOACH CHI

THANH PHE VI THANH, TiNH]
TIET CHINH TRANG 50 THIKHU VU

BAN DO QUY HOACH $

HAU GIANG
4, PHUCGNG 1, TH
'DUNG DAT

NH PHG VI THANH

7
TV LE: 1/500

LIEDLEL KT

BT A

Cll -

Tee T

¥ RAN NN DAN TIANIT DI V1 TILANH

S0 54 DUNG IINH HAL GIANG.

PHBNGELAN LT D0 TH THANH PHG Y THANH

PHBNGELAN LY DO TH THANH PHG ¥ THANH

QUY HoACH CHITET

CHINH TEANG BDTHIRHL YLL 4, PHLONG |
B e T

WA G G S s

T e |

s e

G T W R L

R o THAITHING





image4.emf
VỈA HÈ 

TRÁI

(m)

MẶT 

ĐƯỜNG

(m)

VỈA HÈ 

PHẢI

(m)
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1 - 1 245,0 15,5 4 7,5 4

2 ĐƯỜNG D2
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TỔNG 573,0



BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG

STT TÊN ĐƯỜNG MẶT CẮT

CHIỀU 

DÀI

(m)

LỘ GIỚI

(m)

BỀ RỘNG ĐƯỜNG


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
SSD

		BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT  TOÀN KHU

		STT		LOẠI ĐẤT		DIỆN TÍCH (m²)		TỶ LỆ (%)

		1		ĐẤT Ở 		42,689.73		69.9

		-		NHÀ Ở LIÊN KẾ 		9,648.65		15.8

		-		NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ		1,439.48		2.4

		-		NHÀ Ở TỰ CẢI TẠO		31,601.60		51.7

		2		ĐẤT HÀNH CHÍNH - CÔNG CỘNG		1,005.22		1.6

		-		TRẠM Y TẾ PHƯỜNG I		381.82		0.6

		-		CÔNG AN PHƯỜNG I		623.40		1.0

		3		ĐẤT CÔNG VIÊN - CÂY XANH		428.97		0.7

		4		ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT		505.00		0.8

		-		BÃI ĐẬU XE		305.00		0.5

		-		TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI		200.00		0.3

		5		ĐẤT GIAO THÔNG + HẺM KỸ THUẬT		16,463.08		26.9

		TỔNG				61,092.00		100.0





		BẢNG THỐNG KÊ SỬ DỤNG ĐẤT 
(PHẠM VI DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ)

		STT		LOẠI ĐẤT		DIỆN TÍCH (m²)		TỶ LỆ (%)

		1		ĐẤT Ở 		11,088.13		49.8

		-		NHÀ Ở LIÊN KẾ 		9,648.65		43.4

		-		NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ		1,439.48		6.5

		2		ĐẤT HÀNH CHÍNH - CÔNG CỘNG		217.94		1.0

		3		ĐẤT CÔNG VIÊN - CÂY XANH		428.97		1.9

		4		ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT		505.00		2.3

		-		BÃI ĐẬU XE		305.00		0.5

		-		TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI		200.00		0.3

		5		ĐẤT GIAO THÔNG + HẺM KỸ THUẬT		10,010.73		45.0

		TỔNG				22,250.77		100.0





KTCQ

		BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 

		STT		LOẠI ĐẤT		KÝ HIỆU LÔ		SỐ LÔ 
(Nền)		DIỆN TÍCH ĐẤT
 (m2)		MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%)		TẦNG CAO XD TỐI ĐA 
(tầng)		TỔNG DIỆN TÍCH SÀN
 (m2)		HỆ SỐ SỬ 
DỤNG ĐẤT

		1		ĐẤT Ở 				112		42,689.73		-		-		192,103.79		4.50

		A		NHÀ Ở LIÊN KẾ 		A		94		9,648.65		-		-		43,418.93		4.50

						A1		10		1,069.55		90		5		4,812.98		4.5

						A2		12		1,200.04		90		5		5,400.18		4.5

						A3		12		1,200.00		90		5		5,400.00		4.5

						A4		9		984.23		90		5		4,429.04		4.5

						A5		14		1,490.31		90		5		6,706.40		4.5

						A6		14		1,400.26		90		5		6,301.17		4.5

						A7		17		1,699.96		90		5		7,649.82		4.5

						A8		6		604.30		90		5		2,719.35		4.5

		B		NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ		TĐC		18		1,439.48		90		5		6,477.66		4.5

		C		NHÀ Ở TỰ CẢI TẠO		TCT		-		31,601.60		90		5		142,207.20		4.5

		2		ĐẤT HÀNH CHÍNH		CC		-		1,005.22		70		3		2,110.96		2.1

		3		ĐẤT CÂY XANH		CV		-		428.97		-		-		-		-

		4		ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT		-				505.00		-		-		-		-

						BX		-		305.00		40		1		122.00		0.4

						XLNT		-		200.00		-		-		-		-

		5		ĐẤT GIAO THÔNG						16,463.08		-		-		-		-

		TỔNG								61,092.00						194,336.75		3.18





		BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT 
(PHẠM VI DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ)

		STT		LOẠI ĐẤT		KÝ HIỆU LÔ		SỐ LÔ 
(Nền)		DIỆN TÍCH ĐẤT
 (m2)		MẬT ĐỘ XÂY DỰNG (%)		TẦNG CAO XD TỐI ĐA 
(tầng)		TỔNG DIỆN TÍCH SÀN
 (m2)		HỆ SỐ SỬ 
DỤNG ĐẤT

		1		ĐẤT Ở 				112		11,088.13		-		-		49,896.59		4.50

		A		NHÀ Ở LIÊN KẾ 		A		94		9,648.65		-		-		43,418.93		4.50

						A1		10		1,069.55		90		5		4,812.98		4.5

						A2		12		1,200.04		90		5		5,400.18		4.5

						A3		12		1,200.00		90		5		5,400.00		4.5

						A4		9		984.23		90		5		4,429.04		4.5

						A5		14		1,490.31		90		5		6,706.40		4.5

						A6		14		1,400.26		90		5		6,301.17		4.5

						A7		17		1,699.96		90		5		7,649.82		4.5

						A8		6		604.30		90		5		2,719.35		4.5

		B		NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ		TĐC		18		1,439.48		90		5		6,477.66		4.5

		2		ĐẤT HÀNH CHÍNH		CC		-		1,005.22		70		3		2,110.96		2.1

		3		ĐẤT CÂY XANH		CV		-		428.97		-		-		-		-

		4		ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT		-				505.00		-		-		-		-

						BX		-		305.00		40		1		122.00		0.4

						XLNT		-		200.00		-		-		-		-

		5		ĐẤT GIAO THÔNG						9,223.45		-		-		-		-

		TỔNG								22,250.77						52,129.55		2.34
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		BẢNG THỐNG KÊ GIAO THÔNG

		STT		TÊN ĐƯỜNG		MẶT CẮT		CHIỀU DÀI
(m)		LỘ GIỚI
(m)		BỀ RỘNG ĐƯỜNG

												VỈA HÈ TRÁI
(m)		MẶT ĐƯỜNG
(m)		VỈA HÈ PHẢI
(m)

		1		ĐƯỜNG D1		1 - 1		245.0		15.5		4		7.5		4

		2		ĐƯỜNG D2		1 - 1		328.0		15.5		4		7.5		4

				TỔNG				573.0
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